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I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018
Trong 6 tháng đầu năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội của Tỉnh tiếp tục có sự chuyển biến tích cực. Giá trị nông sản, sản phẩm công nghiệp chủ lực, thương mại - dịch vụ đạt mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ, đời sống sinh hoạt và sản xuất của nhân dân tiếp tục được nâng lên. Tăng trưởng GRDP đạt 8,02% (mục tiêu kế hoạch tăng từ 6,5% đến 7%). Trong đó, khu vực nông - lâm - thủy sản tăng 9,44%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 8,14%; khu vực thương mại - dịch vụ tăng 6,72% (so cùng kỳ thứ tự lần lượt: 5,42% và 1,64%; 6,11%; 8,80%). Kết quả cụ thể như sau:

1. Kinh tế nông nghiệp tiếp tục phát triển, công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp đạt được kết quả bước đầu với những mô hình canh tác thông minh, tinh thần hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ có sự chuyển biến tích cực, vai trò chủ thể của người dân được phát huy trong quá trình xây dựng nông thôn mới
Tiếp tục phát huy hiệu quả tích cực của đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp trong việc chuyển đổi phương thức sản xuất, chú trọng tăng năng suất, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, sản xuất theo nhu cầu của thị trường, tăng thu nhập cho nông dân, nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao tiếp tục được nhân rộng(1).

UBND Tỉnh đã thành lập Tổ Thông tin và Phân tích thị trường nông sản nhằm tăng sự gắn kết giữa sản xuất và thị trường góp phần thúc đẩy ngành nông nghiệp Tỉnh phát triển. Đồng thời, tiếp tục củng cố phát triển các hợp tác xã để liên kết với các nhà vựa, doanh nghiệp thực hiện khép kín từ khâu cung ứng vật tư đầu vào, hướng dẫn kỹ thuật canh tác, hình thành vùng sản xuất hàng hoá quy mô lớn phục vụ phát triển công nghiệp chế biến, đáp ứng yêu cầu thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu... góp phần tăng thêm thu nhập, nâng cao mức sống của người dân.

Ước tính đến cuối tháng 6 năm 2018, diện tích gieo trồng lúa đạt 459.362 ha, sản lượng thu hoạch đạt 1,92 triệu tấn (bằng 85% về diện tích và 59% về sản lượng so với kế hoạch), năng suất bình quân đạt 65 tạ/ha (tăng 6 tạ/ha so với cùng kỳ)(2). Nhiều địa phương tiếp tục khuyến khích việc liên kết tiêu thụ lúa với doanh nghiệp(3), đẩy mạnh nhân rộng các mô hình ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất(4) đã góp phần làm giảm giá thành sản xuất từ 550 - 600 đồng/kg (thấp hơn giá thành sản xuất lúa bình quân khu vực đồng bằng sông Cửu Long khoảng 550 đồng/kg). Điển hình là mô hình canh tác lúa lý tưởng được thực hiện thí điểm tại Hợp tác xã Mỹ Đông 2, huyện Tháp Mười, theo đó, tất cả các quy trình xuống giống, bón phân đều được cơ giới hóa, việc quản lý mực nước được tự động hoá và điều khiển bằng điện thoại thông minh, mô hình này có giá thành sản xuất thấp nên lợi nhuận của nông dân tăng lên. Cùng với việc giá tiêu thụ lúa tăng từ 650 - 750 đồng/kg so với cùng kỳ, người sản xuất lãi từ 20 - 22 triệu đồng/ha, tăng 10 - 12 triệu đồng so với cùng kỳ. Ước giá trị sản xuất ngành hàng lúa đạt 6.801 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010), tăng 15,11% so với cùng kỳ; đóng góp 2,06% tốc độ tăng trưởng kinh tế của Tỉnh (tương đương 439 tỷ đồng).

Các địa phương đã thực hiện chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái và các loại cây trồng khác mang lại hiệu quả kinh tế cao nên diện tích trồng cây ăn trái đạt 29.662 ha (tăng 2.379 ha so với cùng kỳ); các hợp tác xã, tổ hợp tác tiếp tục được củng cố, nhằm phát huy vai trò gắn kết trong liên kết sản xuất, tiêu thụ hàng hoá nông sản. Điển hình là mô hình trồng dưa lê, dưa lưới sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt từ công nghệ Israel trong nhà màng với diện tích 30.000m2 của Công ty TNHH MTV Nông trại sinh thái Đồng Tháp (Ecofarm Đồng Tháp) mang lại hiệu quả kinh tế rất cao (hiện công ty đang mở rộng quy mô sản xuất thêm 20.000m2 nhà lưới), Tỉnh đang khuyến khích người dân, doanh nghiệp đầu tư theo hướng này.

Đối với ngành hàng xoài, Tỉnh tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng trái xoài, đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Cao Lãnh” cho trái xoài Cao Lãnh (huyện Cao Lãnh và thành phố Cao Lãnh), hỗ trợ kinh phí mua máy in phun logo và mã code truy xuất nguồn gốc trực tiếp lên trái xoài cho Hợp tác xã Xoài Mỹ Xương; thực hiện mô hình canh tác rải vụ, giá bán cao hơn xoài chính vụ từ 1,5 - 2 lần(5). Kết quả, ngoài các thị trường xuất khẩu trước đây như Hàn Quốc, Nhật Bản, Newzealand, Trung Quốc, Nga... trái xoài tiếp tục vượt qua các tiêu chuẩn kiểm định nghiêm ngặt để vào thị trường Mỹ. Ước tính giá trị sản xuất ngành hàng xoài đạt 1.339 tỷ đồng (theo giá năm 2010), tăng 4,18% so với cùng kỳ; đóng góp 0,12% tốc độ tăng trưởng chung của Tỉnh (tương đương 26,5 tỷ đồng).

Ngành hàng hoa kiểng đã cơ bản kết nối giữa người sản xuất với doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển nghề trồng hoa kiểng gắn với phát triển du lịch, nhất là trong dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018. Diện tích trồng hoa kiểng đạt 1.465 ha (tăng 265 ha so với cùng kỳ). Tiêu biểu là mô hình trồng hoa kiểng trong nhà màng tại Hợp tác xã Hoa kiểng Tân Quy Đông (thành phố Sa Đéc) là bước tiến quan trọng trong việc khắc phục sự phụ thuộc vào thời tiết, người trồng hoa có thể sản xuất quanh năm, giảm tỷ lệ hao hụt, đạt lợi nhuận cao. Ước giá trị sản xuất ngành hoa kiểng đạt 1.188 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010), tăng 18,52% so với cùng kỳ; đóng góp 0,43% tốc độ tăng trưởng chung của Tỉnh (tương đương 91,3 tỷ đồng).

Đối với ngành chăn nuôi, các địa phương đang tập trung triển khai Kế hoạch tái cơ cấu ngành chăn nuôi đến năm 2020 của Tỉnh với 03 vùng chăn nuôi trọng tâm(6), nhằm tổ chức lại sản xuất theo hướng chăn nuôi trang trại, công nghiệp, bán công nghiệp, giết mổ chế biến tập trung... đáp ứng yêu cầu thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Mô hình chăn nuôi vịt áp dụng kỹ thuật nuôi rọ tiếp tục được nhân rộng, hộ nuôi đạt lợi nhuận cao(7). Bên cạnh đó, Tỉnh đã chỉ đạo địa phương tiếp tục hỗ trợ hộ nuôi vịt ở huyện Tháp Mười đạt các điều kiện để được Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận truy xuất nguồn gốc nhằm đảm bảo đủ tiêu chuẩn tiêu thụ tại thị trường này. Giá trị sản xuất ngành hàng vịt trong 6 tháng đầu năm 2018 đạt 296 tỷ đồng, tăng 3,65% so với cùng kỳ; đóng góp 0,02% tốc độ tăng trưởng chung của Tỉnh (tương đương 5,1 tỷ đồng).

Diện tích nuôi thuỷ sản tăng 289 ha, sản lượng tăng 6.755 tấn(8) so với cùng kỳ, do giá tiêu thụ thủy sản tăng cao. Riêng ngành hàng cá tra, toàn Tỉnh có 762,34/1.401 ha nuôi cá tra được cấp Giấy chứng nhận tiêu chuẩn an toàn, đa số hộ dân tiếp tục nuôi gia công cho các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu cá tra trong và ngoài tỉnh(9), nên lợi nhuận luôn ổn định. Ước giá trị sản xuất ngành hàng cá tra đạt 3.612 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010), tăng 4,02% so với cùng kỳ; đóng góp 0,15% vào tốc độ tăng trưởng kinh tế chung của Tỉnh (tương đương 31,8 tỷ đồng).

Kinh tế hợp tác tiếp tục được quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, toàn Tỉnh có 168 hợp tác xã(10) đang hoạt động ổn định. Mô hình Hội quán tiếp tục phát triển, thể hiện được vai trò là trung tâm kết nối cộng đồng bên trong Hội quán và bên ngoài xã hội. Đến nay, đã thành lập 53 Hội quán gắn với từng ngành hàng đặc trưng của địa phương. Để tạo sự gắn kết giữa người dân với các nhà khoa học, các doanh nghiệp, Tỉnh đã hỗ trợ xây dựng website, điện thoại thông minh, máy vi tính, đường truyền cáp quang, tivi hoặc máy chiếu(11)… và thực hiện kết nối Hội nghị trực tuyến với các Hội quán, chuyển tải thông tin nhanh chóng và kịp thời(12). Ngoài ra, để kết nối kinh doanh giữa doanh nghiệp với các Hợp tác xã, Hội quán, Tỉnh đã tổ chức chuỗi hoạt động tham quan, tập huấn tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó tham quan thực tế một số doanh nghiệp, chợ đầu mối để tìm hiểu thông tin về thị trường tiêu thụ nông sản, nhằm gắn kết giữa người sản xuất và người phân phối, giúp cho quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp và công tác giảm nghèo bền vững đã đi vào cuộc sống, nhiều mô hình tương trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ thoát nghèo được nhân rộng(13), kết cấu hạ tầng nông thôn được tập trung đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước kết hợp huy động nguồn lực xã hội thông qua mô hình Nhà nước hỗ trợ vật tư, người dân góp ngày công lao động(14). Mô hình cộng đồng dân cư tham gia xây dựng nông thôn mới (thí điểm tại xã Mỹ Hội, huyện Cao Lãnh và xã Tân Thuận Tây, thành phố Cao Lãnh) đã phát huy tốt nhất tinh thần làm chủ của người dân trong giải quyết các vấn đề chung của xã hội. Trong 06 tháng đầu năm có thêm 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số lên 37/119 xã đạt tiêu chí nông thôn mới(15). Thành phố Sa Đéc đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. UBND Tỉnh chỉ đạo các sở, ngành Tỉnh phối hợp với huyện Tháp Mười phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào năm 2020.

Bên cạnh những kết quả nêu trên, ngành nông nghiệp còn gặp một số khó khăn, như: Giá cá tra ở mức cao trong thời gian dài dẫn đến nhiều hộ dân đào ao nuôi cá ngoài vùng quy hoạch; giống một số cây trồng, vật nuôi, vật tư nông nghiệp chưa đảm bảo chất lượng; một số loại hoa màu (ớt, khoai môn...) có giá tiêu thụ thấp làm người sản xuất gặp khó khăn; một số nhãn hiệu đã được công nhận nhưng chưa khai thác hiệu quả; các Hợp tác xã Nông nghiệp và Tổ hợp tác hoạt động chưa đa dạng, chủ yếu tập trung các dịch vụ đầu vào (cung ứng giống, bơm tưới, cày đất, bón phân…).
2. Sản xuất công nghiệp chuyển biến tích cực, hạ tầng công nghiệp được tập trung đầu tư
Các ngành, địa phương đã tích cực triển khai đề án Tái cơ cấu ngành công nghiệp, chủ động nắm bắt tình hình và nỗ lực tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhằm duy trì sản xuất nên hầu hết các sản phẩm công nghiệp chế biến chủ lực của Tỉnh đều tăng(16). Một số doanh nghiệp đã quan tâm đầu tư thiết bị, công nghệ mới nhằm giảm tiêu hao năng lượng, nhiên liệu, tiết kiệm chi phí sản xuất(17). Nhiều sản phẩm chế biến mang lại giá trị gia tăng cao như sản xuất thức ăn chăn nuôi thủy sản từ phụ phẩm da và xương cá tra; chiết xuất tinh dầu cám, gấc, sả quýt; chiết xuất tinh chất từ cây sen để sản xuất sản phẩm cao cấp trong lĩnh vực thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng; đa dạng hóa sản phẩm chế biến từ nông sản như sữa sen, trà sen, xoài sấy, bánh tráng xoài, mãng cầu xiêm sấy... Ngoài ra, đã hướng dẫn 50 lượt tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp, kết quả có 06 văn bằng bảo hộ được Cục Sở hữu trí tuệ cấp. Ước giá trị sản xuất công nghiệp đạt 29.017 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010), tăng 8,17% so với cùng kỳ; đóng góp 1,66% vào tăng trưởng chung của Tỉnh (tương đương 353 tỷ đồng).
Tỷ lệ lắp đầy bình quân 03 khu công nghiệp đạt 96,15%(18), tỷ lệ lắp đầy các cụm công nghiệp đạt trên 62,2%(19). Ngoài ra, Tỉnh đang hoàn chỉnh thủ tục đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Tân Kiều; phối hợp với Viện Kinh tế nông nghiệp hữu cơ để thành lập Khu công nghiệp chế biến rau, củ, quả tại huyện Lấp Vò; thực hiện giải phóng mặt bằng Cụm công nghiệp Tân Lập; hoàn chỉnh hồ sơ thành lập Cụm công nghiệp Mỹ Hiệp 2... Tuy nhiên, việc thu hút đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu chưa nhiều(20). Nguyên nhân do các nhà đầu tư chưa mạnh dạn đầu tư vào khu vực biên giới vì sợ rủi ro; các chính sách thu hút đầu tư không có sự ưu đãi khác biệt so với khu vực khác. Suất đầu tư công trình trên địa bàn cao đã ảnh hưởng đến kết quả thu hút đầu tư của Tỉnh.
Về đầu tư công, ngay từ đầu năm, UBND Tỉnh đã có quyết định phân bổ chi tiết các nguồn vốn đầu tư công năm 2018(21). Đến ngày 30/6/2018 giá trị giải ngân 983,078 tỷ đồng, đạt 20,71% kế hoạch (cùng kỳ đạt 29,4%). Nguyên nhân, giải ngân chậm là do quy trình thẩm tra, thẩm định, phê duyệt thiết kế và dự toán qua nhiều khâu dẫn đến chậm trễ tiến độ triển khai thực hiện dự án, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; giá cát tăng, nguồn cung hạn chế làm ảnh hưởng đến tiến độ san lấp mặt bằng dự án.... UBND Tỉnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 06 tháng đầu năm về xây dựng cơ bản và chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công trong thời gian tới.

3. Thương mại - dịch vụ ngày càng phát triển
a) Môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các thành phần kinh tế phát triển năng động

Sau Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2017, để tạo điều kiện cho nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án. Tỉnh đã chỉ đạo thành lập 4 nhóm công tác trên các lĩnh vực (nông nghiệp - công nghiệp chế biến, du lịch, hạ tầng - logistics và đô thị) để cung cấp các thông tin, rà soát hiện trạng, hoàn chỉnh các thủ tục về quy hoạch, đất đai... tạo điều kiện cho các nhà đầu tư sớm hoàn tất thủ tục để triển khai dự án. Hiện có 22 dự án được trao quyết định chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Hội nghị đang hoàn chỉnh thủ tục để triển khai thực hiện theo quy định.

Chỉ số PCI năm 2017, Đồng Tháp tiếp tục nằm trong nhóm 03 tỉnh, thành phố dẫn đầu bảng xếp hạng cả nước, đứng đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long, là địa phương có 10 năm liên tục nằm trong nhóm có chất lượng điều hành cao nhất nước. Từ đầu năm đến nay, đã kêu gọi, tiếp và làm việc với 41 đoàn doanh nghiệp trong và ngoài nước đến tìm hiểu đầu tư tại Tỉnh(22), qua đó đã thu hút 12 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký khoảng 1.229 tỷ đồng. Đồng thời, Tỉnh đã nỗ lực tạo lập nhiều kênh hỗ trợ, tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình hoạt động, có 10 doanh nghiệp của Đồng Tháp được trao danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2018(23). Dự án cầu Cao Lãnh đưa vào khai thác, sẽ nối Đồng Tháp gần hơn với những vùng kinh tế năng động, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư.

Bên cạnh đó, Tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thúc đẩy khởi nghiệp(24), thành lập Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp và Khởi nghiệp Tỉnh, hỗ trợ vốn và tư vấn chính sách tín dụng cho doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua Quỹ Bảo lãnh tín dụng và Hỗ trợ khởi nghiệp Tỉnh... Nhờ đó đã có 303 doanh nghiệp thành lập mới, tổng vốn đăng ký gần 1.622 tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp thực tế đang hoạt động lên 3.500 doanh nghiệp. Trong đó, có 27 lao động làm việc ở nước ngoài hết thời hạn hợp đồng trở về địa phương tham gia khởi nghiệp.

Hạ tầng thương mại được các doanh nghiệp quan tâm đầu tư(25), hệ thống phân phối hàng hoá ngày càng mở rộng và đa dạng, đáp ứng tốt nhu cầu của người tiêu dùng. Các sản phẩm như: Trái cây, rau, củ, nem, bánh phồng tôm… tiếp tục được đưa vào hệ thống các siêu thị, cửa hàng tiện ích, cửa hàng nông sản sạch. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ ước đạt 42.930 tỷ đồng, tăng 9,02% so với cùng kỳ.

Các sản phẩm xuất khẩu chủ lực (gạo, cá tra) đều tăng trưởng, do các thị trường nhập khẩu gạo truyền thống như Indonesia, Malaysia, Philippines tăng lượng dự trữ trong nước; việc ký kết các hợp đồng xuất khẩu cá tra tương đối thuận lợi do nhu cầu tăng. Xuất khẩu hàng hoá ước đạt 596 triệu USD, tăng 40,35% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 231 triệu USD, tăng 17,88% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, sản phẩm của Tỉnh còn thiếu tính cạnh tranh (do việc xây dựng nhãn hiệu và phát triển thương hiệu chỉ mới được đẩy mạnh trong thời gian ngắn nên hiệu quả kinh tế mang lại chưa cao); sức cạnh tranh, tiềm lực của cộng đồng doanh nghiệp chưa đủ mạnh, năng lực quản trị hạn chế do chủ yếu là doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ.
b) Hoạt động du lịch tiếp tục khởi sắc

UBND Tỉnh đã chỉ đạo tổ chức thành công Tuần lễ Văn hóa - Du lịch với nhiều hoạt động phong phú, đặc sắc, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, sản phẩm đặc trưng của du lịch Đồng Tháp, tạo điểm nhấn thu hút du khách. Ngoài ra, hoạt động xúc tiến, hợp tác với nhà đầu tư(26), đơn vị lữ hành xây dựng sản phẩm du lịch, nhiều mô hình và điểm tham quan mới đưa vào khai thác như: Các điểm du lịch cộng đồng tham quan vườn Quýt hồng huyện Lai Vung; các điểm vui chơi giải trí, homestay, tham quan thưởng lãm, trải nghiệm, chụp ảnh ở thành phố Sa Đéc và Khu du lịch Văn hóa Phương Nam... Các địa phương tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ du lịch thiết thực(27), một số cơ sở lưu trú được đầu tư cải tạo, nâng cấp đã thu hút nhiều du khách. Kết quả, 6 tháng đầu năm đã thu hút trên 1,9 triệu lượt du khách đến tham quan du lịch trên địa bàn, tăng 10,23% so với cùng kỳ (trong đó có 40.000 lượt khách quốc tế, tăng 48,18% so với cùng kỳ), doanh thu du lịch ước đạt 400 tỷ đồng, tăng 35,48% so với cùng kỳ (tương đương 105 tỷ đồng).
Mặc dù hoạt động du lịch phát triển với nhiều dấu ấn đột phá nhưng doanh thu chưa tương xứng với lượng khách đến, chưa giữ chân du khách lưu trú lâu ngày. Nguyên nhân là do sản phẩm dịch vụ thiếu đa dạng, chưa khuyến khích du khách chi tiêu.
c) Hoạt động tài chính, tín dụng đạt kết quả khả quan

Công tác quản lý, điều hành ngân sách đảm bảo theo dự toán. Ước tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 3.659 tỷ đồng, bằng 54,7% dự toán năm(28); ước tổng chi ngân sách đạt 4.865 tỷ đồng, bằng 47,8% dự toán năm(29).

Hoạt động tín dụng tiếp tục phát triển, tổng mức huy động vốn đạt 40.313 tỷ đồng (tăng 8,65% so với đầu năm), tổng dư nợ cho vay ước đạt 53.459 tỷ đồng (tăng 6,34% so với đầu năm)(30). Tình hình lãi suất huy động (VNĐ) và lãi vay(31) của hầu hết các chi nhánh ngân hàng thương mại tương đối ổn định.

4. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có sự chuyển biến tích cực
a) Giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển theo hướng nâng cao chất lượng Quy mô, mạng lưới trường, lớp học và trang thiết bị dạy học ở các bậc học, cấp học được quan tâm đầu tư. Ngoài nguồn ngân sách nhà nước, đã huy động từ nguồn xã hội hóa được 70 tỷ đồng(32); tỷ lệ huy động học sinh trong độ tuổi đến trường ở các cấp học đều đạt chỉ tiêu(33); lồng ghép nội dung khởi nghiệp vào hoạt động hướng nghiệp, ngoại khoá cho học sinh từ cấp trung học cơ sở. Trong 6 tháng đầu năm, Tỉnh có thêm 34 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia các cấp học lên 268 trường(34); kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia Trung học phổ thông có 20 học sinh đạt giải (xếp hạng Nhì khu vực đồng bằng sông Cửu Long); 01 học sinh đạt huy chương đồng Olympic Toán quốc tế; Tỉnh đã hợp tác với Trường Đại học Khoa học và Kỹ thuật Minh Tân (Đài Loan) đưa 44 học sinh sang du học, đồng thời triển khai kế hoạch tuyển sinh 160 học sinh.

Tuy nhiên, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tham gia học nghề còn thấp; các cơ sở đào tạo nghề chưa thu hút nhiều học sinh sau trung học cơ sở vào học.
b) Công tác an sinh xã hội, tạo việc làm và giảm nghèo được quan tâm thực hiện kịp thời

Công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách, người nghèo được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện và cộng đồng tích cực hưởng ứng thông qua hoạt động thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người nghèo, nhất là trong dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018(35). Công tác đào tạo nghề, tạo việc làm, hỗ trợ giảm nghèo tiếp tục được thực hiện và đạt được kết quả thiết thực, đã giới thiệu, giải quyết việc làm cho khoảng 19.500 lao động.

Chương trình đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài đã phát huy hiệu quả. Những lao động tham gia làm việc ở nước ngoài có thu nhập khá cao và ổn định, đã tích lũy gửi tiền về cho gia đình từng bước ổn định cuộc sống và vươn lên khá giàu. Chính sách hỗ trợ đào tạo, cho vay ưu đãi đối với người có nhu cầu đi lao động ở nước ngoài được giải quyết kịp thời, đã giải ngân vốn vay ưu đãi cho 555 lao động với số tiền 29,96 tỷ đồng. Tính đến ngày 30/6/2018, có 1.121 lao động đi làm việc ở nước ngoài (đạt 112,1% kế hoạch). Bên cạnh đó, Tỉnh đang triển khai kế hoạch tuyển chọn 400 lao động đi làm việc tại huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon (Hàn Quốc) theo chương trình thu hoạch nông sản thời vụ năm 2018.

c) Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ

Nguồn nhân lực y tế được cải thiện, nhiều trang thiết bị, kỹ thuật mới được triển khai thực hiện(36). Quy chế phối hợp giữa các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập đã phát huy hiệu quả trong việc sử dụng cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Bệnh viện Da liễu Đồng Tháp đi vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu khám và chữa bệnh da liễu cho nhân dân trong tỉnh và khu vực. Tỉnh đã tổ chức lễ khởi công xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp có quy mô 700 giường bệnh với tổng mức đầu tư trên 1.700 tỷ đồng. Ngoài nguồn vốn đầu tư công, đã có thêm dự án Bệnh viện Quốc tế Thái Hòa Hồng Ngự có quy mô 100 giường bệnh đang triển khai đầu tư theo hình thức xã hội hóa. Tỉnh đang xem xét đầu tư Bệnh viện Sản Nhi Đồng Tháp. Công tác kiểm tra bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm được tăng cường(37). Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế ước đạt 78,45%.

Tuy nhiên, việc sử dụng các chất cấm trong bảo quản, chế biến thực phẩm vẫn chưa được xử lý triệt để; còn thiếu nhân lực bác sĩ và các kỹ thuật viên chuyên ngành, nhất là lực lượng bác sĩ có trình độ chuyên sâu.
d) Văn hóa, thể thao

Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ diễn ra sôi nổi, đa dạng, nhất là việc tổ chức tốt hoạt động phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018(38) đã đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hoá tinh thần của nhân dân; công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử được quan tâm đầu tư(39), có thêm 04 di tích lịch sử - văn hoá được xếp hạng cấp tỉnh(40).

Hoạt động thể dục, thể thao tiếp tục phát triển(41); tổ chức thành công Đại hội Thể dục Thể thao cấp Huyện, Tỉnh; cử 228 vận động viên tham dự các giải đấu, qua đó đã đạt 62 huy chương vàng, 70 huy chương bạc và 79 huy chương đồng. Thành tích nổi bật: Xếp hạng nhì toàn đoàn giải cờ vua đồng bằng sông Cửu Long mở rộng mừng Đảng - mừng Xuân năm 2018; xếp nhất toàn đoàn Giải đá cầu các đội mạnh toàn quốc; xếp nhì toàn đoàn Giải Karate miền Nam; vô địch giải bóng đá U19 quốc gia năm 2018.

5. Môi trường sống của người dân tiếp tục được cải thiện
Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ môi trường được thực hiện thường xuyên. Các địa phương tập trung triển khai thực hiện kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025; kế hoạch về lộ trình xử lý, giải quyết các vấn đề môi trường giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn Tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm, không phát sinh sự cố về môi trường nghiêm trọng. Hiện có 03 dự án xử lý và tái chế rác thải, trong đó dự án Nhà máy xử lý và tái chế rác thải tại bãi rác Đập Đá với công suất xử lý 240 tấn/ngày đã đi vào hoạt động; 02 dự án đang thực hiện các thủ tục đầu tư(42).

Tuy nhiên, tình hình sạt lở bờ sông tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng an toàn tính mạng, tài sản của người dân; vẫn còn một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất vi phạm pháp luật về môi trường.
6. Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, bảo đảm quốc phòng - an ninh và đối ngoại
a) Cải cách hành chính đạt được nhiều kết quả, từng bước xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân, điều hành năng động, quản lý hiệu quả

Công tác cải cách hành chính, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí được chỉ đạo thực hiện thường xuyên. Tiếp tục rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính góp phần tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của Tỉnh; nhiều cơ quan và đơn vị sự nghiệp công lập được sắp xếp tinh gọn, giảm đầu mối, giúp hoạt động hiệu quả hơn(43); tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện chỉ số PAR, PAPI năm 2017, những tiêu chí còn hạn chế và giải pháp để các đơn vị khắc phục. Ngoài ra, UBND Tỉnh đã ký ghi nhớ hợp tác triển khai Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công (cơ quan hành chính không nhất thiết phải thực hiện) với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, góp phần tinh giản biên chế, giảm tải công việc.

Mô hình Trung tâm Hành chính công tiếp tục phát huy hiệu quả, tính đến ngày 30/6/2018, đã tiếp nhận và trả kết quả 19.308 hồ sơ trước và đúng hạn (không có hồ sơ trễ hạn); nhiều dịch vụ công tiện ích(44) được triển khai, góp phần tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính. Việc tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ảnh, kiến nghị của các tổ chức, công dân, doanh nghiệp, báo, đài thông qua mạng xã hội Facebook, Zalo và Cổng Thông tin điện tử tiếp tục thực hiện, được đa số người dân và tổ chức đồng tình.

Tuy nhiên, việc sử dụng và vận hành phần mềm một cửa điện tử còn hạn chế, nhất là đối với cấp xã; dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 chưa được thực hiện phổ biến, người dân và doanh nghiệp chưa sử dụng nhiều...
b) Công tác quốc phòng - an ninh được giữ vững; quan hệ đối ngoại được duy trì và mở rộng 

Các lực lượng thực hiện nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp bảo vệ tốt các địa bàn, mục tiêu trọng yếu, nhất là bảo vệ an toàn tuyệt đối các ngày lễ, Tết, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Tình hình an ninh biên giới và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội toàn tỉnh tiếp tục được giữ vững ổn định.

Tình hình tai nạn giao thông được kiềm chế và kéo giảm(45). Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được tập trung thực hiện(46), mô hình “Tổ nhân dân tự quản”, “Câu lạc bộ hoàn lương”, “Camera an ninh” tiếp tục được nhân rộng và phát huy hiệu quả trong công tác phòng ngừa tội phạm. Hoàn thành việc tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ năm 2018 đạt chỉ tiêu được giao. Công tác đối ngoại được củng cố và mở rộng, nhất là quan hệ hợp tác hữu nghị với tỉnh Prây - veng, Vương quốc Campuchia, góp phần bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới.

Tuy nhiên, tình hình phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội vẫn còn xảy ra, đặc biệt tội phạm ma tuý với tỷ lệ 80% thanh, thiếu niên vi phạm sử dụng ma túy tổng hợp; việc vận chuyển thuốc lá điếu qua biên giới vẫn còn xảy ra.
II. DỰ BÁO KHẢ NĂNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2018
Với kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm, đánh giá những thuận lợi, khó khăn và dự báo sắp tới, ước tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2018 tăng 6,92% (trong đó, khu vực 1 đạt 4,93%, khu vực 2 đạt 8,54%, khu vực 3 ước đạt 7,74%).

Như vậy, khả năng thực hiện tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2018 đạt theo chỉ tiêu của Nghị quyết Hội đồng nhân dân Tỉnh. Tuy nhiên có 4 chỉ tiêu không đạt: Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; huy động vốn đầu tư phát triển so với GRDP; số bác sĩ/vạn dân; tỷ lệ hộ dân thành thị sử dụng nước sạch (Chi tiết tại Phụ lục I đính kèm)
III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018
Trong 6 tháng cuối năm, ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra từ đầu năm 2018, UBND Tỉnh sẽ tập trung một số nội dung sau đây:

1. Triển khai thực hiện kết luận Hội nghị sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp trong Tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020.

2. Khẩn trương hoàn chỉnh Đề án “Liên kết phát triển bền vững Tiểu vùng Đồng Tháp Mười đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”; điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

3. Tiếp tục nhân rộng các mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản; hỗ trợ nâng cao chất lượng kinh tế hợp tác, trọng tâm là các hợp tác xã tham gia chuỗi ngành hàng; khuyến khích và nhân rộng các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nhằm giảm giá thành; khuyến khích, tạo điều kiện thành lập các hội, câu lạc bộ ngành hàng; tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch tái cơ cấu ngành chăn nuôi, kế hoạch thực hiện mô hình cộng đồng dân cư xây dựng nông thôn mới; triển khai thực hiện Đề án liên kết sản xuất giống cá tra 3 cấp chất lượng cao vùng đồng bằng sông Cửu Long. Rà soát quy hoạch nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 phù hợp với định hướng tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

4. Tiếp tục hỗ trợ, khuyến khích phong trào khởi nghiệp thông qua phát huy hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp và Khởi nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn của Quỹ Bảo lãnh tín dụng và Hỗ trợ khởi nghiệp để mở rộng sản xuất, phát triển kinh doanh; thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh theo Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ; hỗ trợ các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp đổi mới công nghệ sản xuất, bao bì, mẫu mã, đăng ký nhãn hiệu và phát triển thương hiệu, đăng ký quyền sở hữu trí tuệ.

5. Đẩy nhanh thực hiện các dự án đầu tư hệ thống giao thông kết nối hạ tầng du lịch và nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016 - 2020, dự án Bệnh viện Đa khoa Tỉnh; thực hiện tốt chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch; tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao.

6. Theo dõi, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ thi công các dự án, công trình xây dựng cơ bản đúng kế hoạch; tiếp tục kiến nghị Trung ương xem xét, hỗ trợ xây dựng hạ tầng thiết yếu, cụm tuyến dân cư để di dời, bố trí chỗ ở ổn định cho hộ dân khu vực sạt lở.

7. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về an toàn thực phẩm; tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền các ngày lễ lớn. Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn với tạo việc làm, đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Theo dõi, nắm sát tình hình, có giải pháp vận động hiệu quả lao động đã hết thời hạn hợp đồng trở về nước.

8. Tiếp tục thực hiện rà soát, cắt giảm, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính; tuyên truyền, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; duy trì và cải thiện nâng cao các chỉ số thành phần PCI, PAPI, PAR.

9. Chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, trong đó tập trung thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm phòng, chống vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng lậu, hàng kém chất lượng; đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; triệt xóa các điểm hoạt động phạm tội về ma túy. Duy trì và mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị với các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

10. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, kế hoạch vốn đầu tư phát triển và dự toán thu - chi ngân sách năm 2019, để chủ động triển khai thực hiện đạt hiệu quả.

Phần thứ hai
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2019
I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH
1. Về những thuận lợi
Theo dự báo, giai đoạn 2018 - 2020, kinh tế trong nước duy trì ở mức tăng trưởng cao so trung bình khu vực và thế giới(47), cùng với thực hiện ổn định kinh tế vĩ mô, tái cơ cấu nền kinh tế, thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển, cải cách hành chính diễn ra mạnh mẽ, sẽ tác động tích cực đến nền kinh tế.

Tác động tích cực của hội nhập quốc tế, nhất là các Hiệp định song phương, Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), Hiệp định CPTPP tiếp tục mở ra những thuận lợi, cơ hội lớn cho phát triển của cả nước và địa phương.

Kết quả thực hiện các chương trình, đề án trọng tâm của Tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực; môi trường đầu tư, kinh doanh cải thiện; giá cả hàng hóa và tình hình sản xuất các sản phẩm chủ lực của Tỉnh ổn định; hạ tầng giao thông được cải thiện(48) kết nối Đồng Tháp gần hơn với các vùng kinh tế trọng điểm, tạo thuận lợi hơn trong việc thu hút kêu gọi đầu tư, nhiều dự án đầu tư được khởi công trong năm 2018, đưa vào hoạt động trong năm 2019…, sẽ góp phần tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Để ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, lãi suất cho vay ổn định và có xu hướng giảm, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế tiếp cận vốn để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.

2. Những khó khăn, thách thức
Qua 03 năm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tốc độ tăng trưởng đều không đạt kế hoạch đề ra(49) và có chiều hướng tăng chậm hơn so với các tỉnh trong vùng(50), khó có khả năng đạt mục tiêu chung của kế hoạch 05 năm. Từ đó, quy mô nền kinh tế, các chỉ tiêu chủ yếu, định hướng phát triển một số ngành, lĩnh vực không đạt theo kế hoạch.

Mặc dù chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) luôn xếp trong thứ hạng cao của cả nước(51), nhưng thu hút đầu tư mới còn khó khăn do suất đầu tư trên địa bàn tỉnh cao hơn khu vực khác. Tình hình sản xuất công nghiệp phát triển chậm; lĩnh vực dịch vụ du lịch còn yếu. Nguồn vốn đầu tư, nguồn nhân lực và năng lực về khoa học - công nghệ của địa phương cho phát triển còn hạn chế. Hệ thống kết cấu hạ tầng tuy có phát triển nhưng chưa đồng bộ và chưa đáp ứng kịp yêu cầu phát triển ngày càng cao.

Diễn biến thời tiết bất thường do tác động của biến đổi khí hậu; tình trạng sạt lở bờ sông còn nhiều diễn biến phức tạp; chi phí sản xuất cao, chất lượng sản phẩm thiếu tính cạnh tranh… là những thách thức lớn cho phát triển sản xuất và đời sống người dân.

II. DỰ KIẾN PHƯƠNG ÁN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU
1. Phương án tăng trưởng kinh tế
Trên cơ sở ước thực hiện năm 2018, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 6,92%, trong đó khu vực 1 tăng 4,93%, khu vực 2 tăng 8,54%, khu vực 3 tăng 7,74%(52). Dự kiến tăng trưởng kinh tế năm 2019 của Tỉnh theo 02 phương án như sau:

- Phương án 1: Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 7,0%, trong đó, khu vực 1 tăng 3,3%, khu vực 2 tăng 8,6% (CN 8,0%, XD 11,26%), khu vực 3 tăng 9,29%.

- Phương án 2: Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 7,5%, trong đó, khu vực 1 tăng 3,7%, khu vực 2 tăng 9,0% (CN 8,5%, XD 11,21%), khu vực 3 tăng 9,94%.

Qua phân tích, đánh giá tình hình, dự báo những thuận lợi, khó khăn và khả năng thực hiện của các ngành, lĩnh vực, kết hợp với mục tiêu phấn đấu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2016 - 2020, Ủy ban nhân dân Tỉnh chọn mức tăng trưởng kinh tế năm 2019 theo phương án 2 (kèm theo Phụ lục II, Phụ lục III).
2. Các chỉ tiêu chủ yếu
Kế hoạch năm 2019 có 16 chỉ tiêu chủ yếu, bao gồm: 05 chỉ tiêu về kinh tế, 08 chỉ tiêu về văn hoá - xã hội và 03 chỉ tiêu về môi trường. Trong đó, chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng 7,5%; GRDP/người đạt 43,93 triệu đồng; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 17.950 tỷ đồng(53) (kèm theo Phụ lục III).
III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
Bên cạnh các giải pháp trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016 - 2020, giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các chuyên đề của từng ngành, địa phương, UBND Tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

1. Tiếp tục nâng cao hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới; từng bước phát triển nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất nông nghiệp thông minh
Xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu năm 2019, chú trọng giải pháp về vùng sản xuất gắn với thị trường. Rà soát, bổ sung giải pháp để tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới có hiệu quả. Chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, mùa vụ sản xuất nông nghiệp thích ứng và khai thác những lợi thế mới về vị trí địa lý từ biến đổi khí hậu, hướng đến sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp thông minh. Triển khai hình thành khu, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đối với số một sản phẩm như cây ăn trái, hoa kiểng, lúa, thủy sản. Khuyến khích tích tụ đất đai hình thành vùng sản xuất tập trung, phát huy hiệu quả hoạt động Trung tâm Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, Tổ Thông tin và phân tích thị trường nông sản của Tỉnh. Hỗ trợ có hiệu quả liên kết sản xuất và tiêu thụ, phát triển các nhóm nông dân hợp tác tự nguyện, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; tập huấn kỹ thuật, khuyến nông và cung cấp thông tin thị trường.

Tăng cường vai trò của Nhà nước trong thực hiện liên kết “năm nhà”, giữ vai trò chủ đạo trong hỗ trợ chuỗi liên kết nhằm thu hút, khuyến khích doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào nông nghiệp và nông thôn, vận dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách của Nhà nước phù hợp với thực tế của địa phương, quy hoạch định hướng vùng nguyên liệu, đưa ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, thông tin thị trường và là trung tâm hỗ trợ, giải quyết các vấn đề về liên kết.

Nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí ở các xã đã đạt chuẩn, phấn đấu có thêm 16 xã(54) đạt chuẩn nông thôn mới. Bên cạnh việc sử dụng hiệu quả vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước và vốn huy động của nhân dân trong đầu tư hạ tầng, cần tăng cường các giải pháp phi công trình để thực hiện đạt các tiêu chí. Vận dụng kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới ở các nước, đề ra kế hoạch, giải pháp, lộ trình thực hiện cụ thể với quyết tâm cao, nhằm tạo chuyển biến thiết thực, hiệu quả giúp nâng cao đời sống Nhân dân ở khu vực nông thôn. Quan tâm, hỗ trợ phát triển mô hình “Hội quán” nhằm gắn kết người nông dân lại với nhau trên tinh thần tự nguyện, cùng nhau phát triển nông nghiệp bền vững và giữ vững tình hình an ninh trật tự ở nông thôn.

Tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn; tích tụ, tập trung đất đai; khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn; chính sách hỗ trợ cho vay phát triển một số ngành hàng nông nghiệp có tiềm năng; hỗ trợ việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp và thủy sản; hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ… Xúc tiến các chương trình hợp tác, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư phát triển nông nghiệp.

Tốc độ tăng trưởng của khu vực nông nghiệp tăng 3,7% so với năm 2018 và cơ bản đạt các chỉ tiêu chính của ngành(55).
2. Tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp, phát triển kinh tế tập thể, xem doanh nghiệp là động lực phát triển
Tiếp tục duy trì năng lực cạnh tranh cấp Tỉnh đứng trong nhóm 05 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước, đi đôi với đầu tư kết cấu hạ tầng, xúc tiến thương mại, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư. Triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch về cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển doanh nghiệp và Nghị quyết của Chính phủ.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ thúc đẩy ngành công nghiệp sản xuất, nhất là công nghiệp chế biến nông, thuỷ sản, tạo điều kiện phát triển sản phẩm mới, có hàm lượng công nghệ cao, tăng khả năng cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu của thị trường nội địa và xuất khẩu. Thực hiện tốt các kế hoạch phát triển sản xuất công nghiệp(56); phát triển sản phẩm công nghiệp gắn với các lợi thế về nguồn nguyên liệu (lúa gạo, thủy sản, cây ăn trái, chăn nuôi), tạo thêm việc làm cho người lao động, tăng tính liên kết trong sản xuất và chế biến, phát triển bền vững và tăng thu nhập. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các khu, cụm công nghiệp mới để đưa vào hoạt động(57); đầu tư phát triển hạ tầng và đổi mới phương thức quản lý ở các cụm công nghiệp để kêu gọi đầu tư.

Tiếp tục thực hiện chủ trương “đồng hành cùng doanh nghiệp” tạo niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân, bên cạnh đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động(58); hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Hỗ trợ, tạo điều kiện bình đẳng trong tiếp cận các nguồn lực, cơ hội kinh doanh, giảm chi phí cho doanh nghiệp, khuyến khích đổi mới công nghệ, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Hỗ trợ nhà đầu tư sớm đưa các dự án vào hoạt động(59).

Phát triển các mô hình sản xuất tiên tiến gắn với củng cố, phát triển kinh tế tập thể, nhân rộng xây dựng hợp tác xã kiểu mới; góp phần ngày càng quan trọng trong liên kết sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ và tiêu thụ nông sản.

Phấn đấu tốc độ tăng trưởng của khu vực công nghiệp đạt 8,5% so với năm 2018.
3. Thúc đẩy phát triển các ngành dịch vụ; phát triển du lịch trở ngành kinh tế quan trọng gắn với sản phẩm đặc trưng và tạo dựng hình ảnh địa phương
Tạo thuận lợi phát triển mạnh các lĩnh vực dịch vụ có tiềm năng và lợi thế, thúc đẩy phát triển đầy đủ thị trường dịch vụ, các ngành dịch vụ có hàm lượng khoa học và công nghệ mang lại giá trị gia tăng cao, như dịch vụ: công nghệ thông tin và truyền thông, giáo dục, logistic, tài chính, hỗ trợ kinh doanh, du lịch, vận tải, phân phối, khoa học và công nghệ và chăm sóc sức khỏe. Bên cạnh, chuyển dịch cơ cấu nội ngành gắn với nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, tăng cường sự hợp tác giữa các lĩnh vực dịch vụ để cùng cạnh tranh và phát triển.

Tiếp tục thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển dịch vụ của Tỉnh(60), đầu tư phát triển hạ tầng dịch vụ, nhất là phục vụ thương mại và du lịch. Hỗ trợ triển khai, hoàn thành và đưa vào khai thác có hiệu quả các siêu thị, trung tâm thương mại(61) bên cạnh sắp xếp, đổi mới phương thức quản lý, xã hội hóa đầu tư, khai thác để nâng cao hiệu quả hoạt động các chợ truyền thống. Mở rộng thị phần ra nước ngoài, tăng cường xuất khẩu hàng hóa và dự kiến vượt qua mốc 01 tỷ USD(62). Tiếp tục liên kết đưa hàng hóa vào các hệ thống phân phối, tổ chức tốt thị trường nội địa và thương mại biên giới qua cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, Thường Phước và các cửa khẩu quốc gia, cửa khẩu phụ.

Bổ sung giải pháp thực hiện Đề án Phát triển du lịch của Tỉnh đến năm 2020 gắn với tạo dựng hình ảnh Đồng Tháp; tăng cường thông tin về chính sách, cơ hội hợp tác đầu tư phát triển du lịch. Tăng cường công tác truyền thông về du lịch, đầu tư hạ tầng kết nối; liên kết, giới thiệu tiềm năng, sản phẩm du lịch; đào tạo nhân lực, đổi mới phương thức quản lý, xây dựng thêm các sản phẩm, dịch vụ phục vụ du lịch với nét đặc trưng của Đồng Tháp. Hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp du lịch, cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn đầu tư, nâng cấp cơ sở kinh doanh; nâng cao vai trò của cộng đồng xây dựng du lịch văn minh, thân thiện... tăng thu hút khách tham quan(63), từng bước đưa phát triển du lịch là ngành kinh tế quan trọng của Tỉnh.

Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng thương mại - dịch vụ đạt 9,94%, chiếm 40,78% trong cơ cấu kinh tế. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng đạt 99.000 tỷ đồng, tăng 14,72% so với ước thực hiện năm 2018.
4. Nâng cao hiệu quả và cơ cấu lại quản lý tài chính công; duy trì tăng trưởng tín dụng gắn với phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội
Thực hiện quản lý, điều hành tài chính công hiệu quả và tiết kiệm, cơ cấu lại ngân sách gắn với việc sắp xếp lại bộ máy tổ chức, tinh giản biên chế, đổi mới khu vực sự nghiệp công; siết chặt kỷ cương, kỷ luật ngân sách; sử dụng các nguồn lực công tiết kiệm, hiệu quả. Đảm bảo nguồn thu để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chi, chống thất thu, minh bạch hóa các khoản thu và nuôi dưỡng nguồn thu, tăng tính bền vững trong thu ngân sách nhà nước. Nâng cao quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sử dụng ngân sách, tái cơ cấu chi, đảm bảo chi ngân sách nhà nước theo dự toán và yêu cầu chi phát triển kinh tế, giải quyết kịp thời các vấn đề xã hội(64).

Quản lý tốt hoạt động các tổ chức tín dụng. Triển khai thực hiện kịp thời các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, nhất là các chương trình tín dụng phát triển nông nghiệp nông thôn, hỗ trợ xuất khẩu, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, mô hình hoạt động tài chính vi mô(65), tín dụng xã hội. Phấn đấu tăng dư nợ tín dụng gắn với kiểm soát và nâng cao chất lượng tín dụng, đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, hạn chế tối đa nợ xấu phát sinh.

Dự kiến tổng nguồn vốn huy động 49.064 tỷ đồng, tăng 14%; tổng dư nợ cho vay 63.062 tỷ đồng, tăng 12% so với ước thực hiện năm 2018; tỷ lệ nợ xấu chiếm dưới 3% trong tổng dư nợ.
5. Sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công kết hợp huy động nguồn lực xã hội đầu tư phát triển hạ tầng và cung ứng dịch vụ công; phát triển đô thị theo lộ trình
Đổi mới định hướng đầu tư công, đánh giá sử dụng hiệu quả vốn đầu tư kết hợp rà soát và bổ sung, hoàn thiện các quy hoạch hạ tầng theo hướng kết nối, đồng bộ và hiện đại. Thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công trung hạn và huy động các nguồn lực toàn xã hội tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, phấn đấu giải ngân đạt trên 90% vốn kế hoạch. Tăng chi cho đầu tư phát triển, ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông, đô thị, phát triển hệ thống thủy lợi, khu, cụm công nghiệp, các công trình hạ tầng xã hội, ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường,... Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đầu tư công năm 2019 theo hướng chỉ đạo của Nghị quyết số 60/NQ-CP của Chính. Phối hợp tốt với Bộ, ngành Trung ương sớm hoàn thành các hạng mục của Quốc lộ 30(66) và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình của Tỉnh.

Tiếp tục thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa các đối với các hoạt động trong các lĩnh vực như y tế, giáo dục, dạy nghề, văn hóa, thể thao, môi trường. Mở rộng phát triển dịch vụ công và phát triển các dịch vụ có tính chất thương mại, khuyến khích xã hội hóa đối với các lĩnh vực cung cấp dịch vụ có điều kiện kêu gọi đầu tư và nhu cầu của xã hội ngày càng phát triển như hạ tầng giao thông, logistic, cấp thoát nước, chợ, vận tải công cộng,... Trong đó tập trung một số chính sách hỗ trợ về tiếp cận đất đai, ưu đãi tín dụng, đào tạo và cung cấp lao động, đối tác công tư, nhượng quyền kinh doanh tài sản nhà nước,…

Tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động xây dựng, khuyến khích ứng dụng công nghệ, vật liệu xây dựng mới. Thực hiện kế hoạch phát triển đô thị phù hợp với quy hoạch phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long. Kết hợp huy động vốn xã hội để đầu tư hạ tầng, phát triển đô thị phù hợp với khả năng đầu tư và yêu cầu phát triển, phát huy tối đa chức năng của từng đô thị để tạo động lực thúc đẩy kinh tế phát triển, nâng tỷ lệ đô thị hóa lên 36,9%(67).

Theo mục tiêu Kế hoạch, nhu cầu vốn đầu tư phát triển toàn xã hội cần khoảng 17.950 tỷ đồng, chiếm 24,09% tổng GRDP. Trong đó, vốn đầu tư công dự kiến là 4.107 tỷ đồng, chiếm 22,88% tổng vốn đầu tư phát triển.

6. Về phát triển xã hội
a) Bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm, giảm nghèo và bình đẳng giới

Triển khai kịp thời, hiệu quả các chính sách bảo đảm an sinh xã hội; chú trọng chăm lo gia đình chính sách, thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Củng cố, phát triển mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội giai đoạn 2016 - 2025 theo Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 20/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững gắn với tạo việc làm, nâng cao thu nhập, ưu tiên vùng khó khăn, vùng biên giới. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn với tạo việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tăng tỷ lệ lao động phi nông nghiệp. Đẩy mạnh đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài gắn với nâng cao chất lượng, tiếp thu kiến thức, kỹ năng của người lao động bên cạnh việc hỗ trợ về thông tin thị trường lao động, đào tạo và chính sách ưu đãi tín dụng; phấn đấu đạt cơ bản các chỉ tiêu của ngành(68).

Thực hiện bình đẳng giới, hướng đến bảo đảm sự bình đẳng về cơ hội, sự tham gia và thụ hưởng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội. Chú trọng công tác tuyên truyền, đưa các nhiệm vụ về bình đẳng giới vào trong quá trình xây dựng và thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành, đơn vị hàng năm nhằm bảo đảm thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới(69). Xem bình đẳng giới là một trong những yếu tố cơ bản để nâng cao chất lượng cuộc sống của từng người, từng gia đình và toàn xã hội. Quan tâm ở các lĩnh vực lao động - việc làm, chăm sóc sức khoẻ, giáo dục và đào tạo; ưu tiên nguồn lực cho những vùng nông thôn, khó khăn, biên giới nơi có nguy cơ bất bình đẳng giới cao.

b) Chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao chất lượng dân số

Thực hiện đảm bảo các chỉ tiêu của Chương trình mục tiêu y tế - dân số giai đoạn 2016 - 2020(70), thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, bảo đảm người dân được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân, hướng đến công bằng trong tiếp cận sử dụng và cung cấp các dịch vụ y tế(71). Đầu tư cơ sở vật chất(72), phát huy hiệu quả trạm y tế xã, sắp xếp tinh gọn mạng lưới khám, chữa bệnh; phát triển hệ thống y tế tư nhân; kiểm soát dịch bệnh không để xảy ra trên diện rộng. Quản lý tốt an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm việc kinh doanh, sử dụng chất cấm trong trồng trọt và chăn nuôi, chế biến thực phẩm.

Tiếp tục thực hiện tốt Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2020, nhằm nâng cao chất lượng dân số, chất lượng cuộc sống của từng người, từng gia đình và toàn xã hội. Quan tâm thực hiện để nâng cao chỉ số phát triển con người (HDI), duy trì mức tăng dân số ở mức hợp lý(73), đảm bảo nguồn lực lao động có chất lượng của thời kỳ cơ cấu dân số vàng, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

c) Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu kinh tế, hướng đến xây dựng xã hội học tập; nâng cao hoạt động văn hóa, thông tin tuyên truyền; ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất và đời sống

Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh; tăng tỷ lệ huy động học sinh đến trường; nâng cao năng lực giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục(74). Chỉ đạo tốt công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau trung học cơ sở. Đầu tư cơ sở vật chất, xúc tiến kêu gọi xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, nhất là giáo dục mầm non.

Bồi dưỡng, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho khu vực công, phát triển nguồn nhân lực theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu lao động xã hội. Khuyến khích xây dựng xã hội học tập, tạo ý thức về văn hóa học tập cho cộng đồng, trước hết là cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị.

Thực hiện tốt Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2016 - 2020, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa nghệ thuật, tăng mức hưởng thụ văn hóa tinh thần cho mọi người dân. Bảo tồn, xây dựng và phát huy di sản, thiết chế văn hóa gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. Nâng cao chất lượng hoạt động thể dục, thể thao quần chúng thông qua phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”(75); giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong học đường.

Nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền. Duy trì các hoạt động gặp gỡ với báo chí để cung cấp, chia sẻ thông tin, nhằm tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách, những chương trình, đề án của Tỉnh đề ra, nhất là thông tin kịp thời về cơ chế, chính sách mới, mô hình sản xuất có hiệu quả... để người dân thông hiểu và tham gia thực hiện.

Đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao vai trò quản lý tạo ra sự chuyển biến về năng suất, chất lượng và hiệu quả trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ; thực hiện tốt các chính sách về phát triển khoa học, công nghệ, trong đó quan tâm các đề tài nghiên cứu ứng dụng hướng vào phục vụ Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Đề án tái cơ cấu ngành công nghiệp; kế hoạch chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, năng lực cạnh tranh và tính bền vững.

7. Chủ động triển khai liên kết phát triển vùng gắn với đổi mới công tác quy hoạch; ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
Tiếp tục triển khai thực hiện các chủ trương, chương trình phát triển liên kết vùng của Trung ương nhằm tạo gắn kết và khai thác tiềm năng của các địa phương. Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Liên kết phát triển bền vững Tiểu vùng Đồng Tháp Mười đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.

Triển khai điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, trong đó có lồng ghép nội dung biến đổi khí hậu và tính liên kết vùng theo tinh thần của Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 593/QĐ-TTg. Đổi mới công tác quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch và các văn bản hướng dẫn, quy hoạch phát triển phải gắn với liên kết phát triển vùng và hướng đến mục tiêu trung hạn và dài hạn, phù hợp với khả năng và nguồn lực thực hiện nhằm tăng tính khả thi, định hướng phát triển sản phẩm phù hợp yêu cầu thị trường. Quy hoạch để tạo định hướng, không gian phát triển, hạn chế các chỉ tiêu không cần thiết để quản lý bằng điều kiện sản xuất, kinh doanh một cách công khai minh bạch, theo quy luật thị trường.

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với các ngành, lĩnh vực, khu vực và nhóm đối tượng trên địa bàn, để có giải pháp kịp thời và hiệu quả. Chú trọng giải pháp về liên kết vùng, tuyên truyền, quy hoạch định hướng sản xuất; phát triển các công trình hạ tầng như đê bao, bờ kè bảo vệ khu dân cư, chống sạt lở bờ sông, thủy lợi, giao thông, hạ tầng đô thị, lồng ghép các nhiệm vụ, giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu vào kế hoạch hàng năm, các quy hoạch của từng ngành, lĩnh vực và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách của Trung ương, của vùng về ứng phó biến đổi khí hậu và giảm nhẹ thiên tai.

Quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý tài nguyên đất đai và nguồn nước. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao trách nhiệm của người dân về công tác bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Nhân rộng các mô hình xử lý rác thải ở khu vực nông thôn, trường học, cơ sở y tế, kết hợp với thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Khuyến khích xã hội hóa trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

8. Đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, thực hiện dân chủ và hướng tới công bằng xã hội
Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, duy trì thứ hạng chỉ số năng lực cạnh tranh, nâng cao chỉ số cải cách hành chính, cải thiện chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh.

Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo sâu sát thực tiễn, sát dân, thấu hiểu và giải quyết kịp thời những bức xúc của người dân. Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức vững về chuyên môn, nghiệp vụ, phục vụ tận tình, lịch sự, nhất là quán triệt cho đội ngũ cán bộ, công chức chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật như: Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thanh tra… trong quá trình thực thi nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh.

Chấn chỉnh kịp thời những vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở các địa phương. Tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công Tỉnh. Triển khai hiệu quả việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Mở rộng Mô hình Hẹn giờ hướng dẫn kê khai, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại nhà theo yêu cầu của người dân. Chỉ đạo thực hiện tốt mô hình thí điểm chuyển giao cho Bưu điện tỉnh Đồng Tháp thực hiện các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 1).

Tạo chuyển biến tích cực trong việc phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, nhũng nhiễu, tiêu cực trong quan hệ thực thi công vụ đối với người dân, doanh nghiệp và các lĩnh vực khác.

9. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, chủ động bảo vệ tuyến biên giới và tăng cường đối ngoại
Kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và đối ngoại nhằm giữ vững môi trường ổn định để phát triển; tiếp tục thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch về phát triển và bảo vệ biên giới.

Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. Thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý nguồn quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật trong nền kinh tế quốc dân, chú trọng nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ khi được huy động.

Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa các loại tội phạm, kéo giảm tai nạn giao thông... Chú trọng giải quyết kịp thời các mâu thuẫn phát sinh trong Nhân dân, không để lây lan, kéo dài tạo thành “điểm nóng” nhằm bảo đảm ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.

Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn tỉnh.

Giữ vững mối quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp với một số tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia và tỉnh Salavan, Champasak (Lào), giữ gìn và bảo vệ kết quả phân giới cắm mốc tuyến biên giới quốc gia Việt Nam - Campuchia trên địa bàn Tỉnh. Tăng cường đối thoại thông qua các phiên họp liên tịch các huyện giáp biên giữa tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Prâyveng.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự 08 xã biên giới, Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 13/02/2017 của UBND Tỉnh thực hiện Kết luận 27-KL/TU ngày 20/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về định hướng phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016 - 2020./.

	
Nơi nhận:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- CT, các PCT/UBND Tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, Tài chính;
- Cục Thống kê;
- LĐVP;
- Lưu: VT, TH (Phong).
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PHỤ LỤC I
ƯỚC THỰC HIỆN CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2018
(Kèm theo Kế hoạch số: 175/KH-UBND ngày 31/7/2018 của Ủy ban nhân dân Tỉnh)
	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	KH 2018
	Ư.TH 2018
	so với KH 2018

	I.
	Về kinh tế

	1
	- Tốc độ tăng trưởng GRDP (giá 2010)
	%
	6,50 - 7,0
	6,92
	Đạt

	
	. Nông nghiệp
	%
	2,80 - 3,0
	4,93
	

	
	. Công nghiệp - xây dựng
	%
	7,00 - 7,2
	8,54
	

	
	Công nghiệp
	%
	6,80 - 7,0
	7,79
	

	
	Xây dựng
	%
	8,04 - 8,24
	11,99
	

	
	. Thương mại - dịch vụ
	%
	9,32 - 10,24
	7,74
	

	
	- Giá trị GRDP (giá 2010)
	Tỷ đồng
	48.066 - 48.294
	48.257
	

	
	. Nông nghiệp
	Tỷ đồng
	16.755 - 16.787
	17.102
	

	
	. Công nghiệp - xây dựng
	Tỷ đồng
	11.598 - 11.619
	11.765
	

	
	Công nghiệp
	Tỷ đồng
	9.510 - 9.528
	9.598
	

	
	Xây dựng
	Tỷ đồng
	2.088 - 2.092
	2.167
	

	
	. Thương mại - dịch vụ
	Tỷ đồng
	19.674 - 19.840
	19.390
	

	2
	- GRDP/người . Giá thực tế
	Tr. đồng
	39,23 - 39,82
	39,79
	Đạt

	
	
	USD
	1.721 - 1.746
	1.745
	

	3
	- Tổng thu NSNN trên địa bàn
	Tỷ đồng
	6.691
	6.293
	Không đạt

	4
	- Huy động vốn đầu tư phát triển so với GRDP
	%
	26,5
	23,62
	Không đạt

	5
	- Tỷ lệ đô thị hóa
	%
	35,9
	35,9
	Đạt

	II.
	Về văn hoá - xã hội
	
	
	
	

	6
	- Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng số lao động xã hội
	%
	50,5
	50,5
	Đạt

	7
	- Tỷ lệ lao động qua đào tạo
	%
	64,1
	64,1
	Đạt

	
	Trong đó, đào tạo nghề
	%
	46
	46
	Đạt

	8
	- Giảm tỷ lệ hộ nghèo
	%
	1,5
	1,5
	Đạt

	9
	- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng
	%
	13,3
	13,3
	Đạt

	10
	- Số giường bệnh/vạn dân
	GB
	25,1
	25,6
	Vượt

	
	Trong đó, giường bệnh công lập
	GB
	23,3
	23,4
	Đạt

	11
	- Số bác sĩ/vạn dân
	BS
	7,9
	7,27
	Không đạt

	12
	- Tỷ lệ dân số tham gia BHYT
	%
	81,2
	81,2
	Đạt

	13
	- Số xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới
	xã
	43
	48
	Vượt

	III.
	Về môi trường
	
	
	
	

	14
	- Tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh
	%
	98
	99
	Vượt

	15
	- Tỷ lệ hộ dân thành thị sử dụng nước sạch
	%
	98
	97,3
	Không đạt

	16
	- Tỷ lệ chât thải rắn ở đô thị được thu gom
	%
	78
	78
	Đạt


PHỤ LỤC II
DỰ KIẾN CÁC PHƯƠNG ÁN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ NĂM 2019
(Kèm theo Kế hoạch số: 175/KH-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Tỉnh)
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Năm 2017
	KH 2018
	6 tháng đầu năm 2018
	Ư.TH 2018
	ƯTH/KH 2018 (%)
	Năm 2019

	
	
	
	6,5%
	7,0%
	
	
	6,5%
	7,0%
	PA 1 (7,0%)
	PA 2 (7,5%)

	1. Tổng sản phẩm nội tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Giá hiện hành
	Triệu đồng
	61.332.869
	66.316.194
	67.432.323
	32.350.607
	67.381.309
	
	
	74.173.304
	74.519.908

	- Nông - Lâm - Thủy
	Triệu đồng
	21.917.079
	22.808.547
	23.238.678
	11.650.418
	23.673.902
	
	
	24.903.377
	24.999.808

	- Công nghiệp - Xây dựng
	Triệu đồng
	14.263.523
	15.685.886
	16.207.681
	7.646.260
	16.410.633
	
	
	19.106.036
	19.176.408

	+ Công nghiệp
	Triệu đồng
	11.661.400
	12.750.711
	13.300.657
	6.241.618
	13.399.279
	
	
	15.396.475
	15.467.755

	+ Xây dựng
	Triệu đồng
	2.602.123
	2.935.175
	2.907.321
	1.241.618
	3.011.354
	
	
	3.404.472
	3.403.156

	- Thương mại - Dịch vụ
	Triệu đồng
	25.152.267
	27.821.761
	27.929.233
	13.053.929
	27.296.774
	
	
	30.207.473
	30.386.815

	Giá so sánh
	Triệu đồng
	45.134.277
	48.066.423
	48.293.676
	23.050.513
	48.257.141
	100,40
	99,92
	51.635.141
	51.876.427

	- Nông - Lâm - Thủy
	Triệu đồng
	16.298.489
	16.754.847
	16.787.444
	8.162.077
	17.101.846
	102,07
	101,87
	17.666.207
	17.734.614

	- Công nghiệp - Xây dựng
	Triệu đồng
	10.839.042
	11.597.775
	11.619.453
	5.664.248
	11.764.951
	101,44
	101,25
	12.776.737
	12.823.797

	+ Công nghiệp
	Triệu đồng
	8.904.317
	9.509.811
	9.527.619
	4.676.978
	9.598.265
	100,93
	100,74
	10.366.126
	10.414.118

	+ Xây dựng
	Triệu đồng
	1.934.725
	2.087.964
	2.091.833
	987.270
	2.166.686
	103,77
	103,58
	2.410.611
	2.409.679

	- Thương mại - Dịch vụ
	Triệu đồng
	17.996.746
	19.674.043
	19.839.613
	9.224.188
	19.390.344
	98,56
	97,74
	21.192.197
	21.318.016

	2. Tốc độ tăng trưởng GRDP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Giá so sánh
	%
	5,75
	6,50
	7,00
	8,02
	6,92*
	
	
	7,00
	7,50

	- Nông - Lâm - Thủy
	%
	2,53
	2,80
	3,00
	9,44
	4,93
	
	
	3,30
	3,70

	- Công nghiệp - Xây dựng
	%
	7,87
	7,00
	7,20
	8,14
	8,54
	
	
	8,60
	9,00

	+ Công nghiệp
	%
	7,75
	6,80
	7,00
	8,18
	7,79
	
	
	8,00
	8,50

	+ Xây dựng
	%
	8,44
	8,04
	8,24
	8,00
	11,99
	
	
	11,26
	11,21

	- Thương mại - Dịch vụ
	%
	7,53
	9,32
	10,24
	6,72
	7,74
	
	
	9,29
	9,94

	3. Cơ cấu GRDP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Giá hiện hành
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	
	
	100,0
	100,0

	- Nông nghiệp
	%
	35,73
	34,39
	34,46
	36,01
	35,13
	
	
	33,57
	33,55

	- Công nghiệp - Xây dựng
	%
	23,26
	23,65
	24,04
	23,64
	24,35
	
	
	25,76
	25,73

	- Thương mại - Dịch vụ
	%
	41,01
	41,95
	41,42
	40,35
	40,51
	
	
	40,73
	40,78

	4. Dân số
	người
	1.690.326
	1.693.500
	-
	1.693.313
	
	
	1.696.300

	5. GRDP bình quân/năm
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	

	Giá hiện hành
	Triệu đồng
	36,29
	39,23
	39,82
	-
	39,79
	101,43
	99,94
	43,73
	43,93

	tương đương
	USD
	1.620
	1.721
	1.746
	-
	1.745
	
	
	1,853
	1,861


Ghi chú: Tỷ giá USD:

- Giá so sánh 2010 là: 19.499 VND/USD

- Giá thực tế 2016 là: 21.930 VND/USD

- Giá thực tế 2017 (ước tính): 22.400 VND/USD

- Giá thực tế 2018 (ước tính): 22.800 VND/USD
PHỤ LỤC III
KẾ HOẠCH CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2019
(Kèm theo Kế hoạch số: 175/KH-UBND ngày 31/7/2018 của Ủy ban nhân dân Tỉnh)
	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Ư.TH 2018
	KH 2019

	I
	Về kinh tế
	
	
	

	1
	- Tốc độ tăng trưởng GRDP (giá 2010)
	%
	6,92
	7,5

	
	. Nông nghiệp
	%
	4,93
	3,7

	
	. Công nghiệp - xây dựng
	%
	8,54
	9,0

	
	Công nghiệp
	%
	7,79
	8,5

	
	Xây dựng
	%
	11,99
	11,21

	
	. Thương mại - dịch vụ
	%
	7,74
	9,94

	
	- Giá trị GRDP (giá 2010) (*)
	Tỷ đồng
	48.257
	51.876

	
	. Nông nghiệp
	Tỷ đồng
	17.102
	17.735

	
	. Công nghiệp - xây dựng
	Tỷ đồng
	11.765
	12.824

	
	Công nghiệp
	Tỷ đồng
	9.598
	10.414

	
	Xây dựng
	Tỷ đồng
	2.167
	2.410

	
	. Thương mại - dịch vụ
	Tỷ đồng
	19.390
	21.318

	2
	- GRDP/người . Giá thực tế
	Tr. đồng
	39,79
	43,93

	
	
	USD
	1.745
	1.877

	3
	- Tổng thu NSNN trên địa bàn
	Tỷ đồng
	6.293
	6.337

	4
	- Huy động vốn đầu tư phát triển so với GRDP
	%
	23,62
	24,09

	5
	- Tỷ lệ đô thị hóa
	%
	35,9
	36,9

	II.
	Về văn hoá - xã hội
	
	
	

	6
	- Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng số lao động xã hội
	%
	50,5
	50,0

	7
	- Tỷ lệ lao động qua đào tạo
	%
	64,1
	67,0

	
	Trong đó, đào tạo nghề
	%
	46,0
	46,0

	8
	- Giảm tỷ lệ hộ nghèo
	%
	1,5
	1,0

	9
	- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng
	%
	13,3
	13,2

	10
	- Số giường bệnh/vạn dân
	GB
	25,6
	25,9

	
	Trong đó, giường bệnh công lập
	GB
	23,4
	23,7

	11
	- Số bác sĩ/vạn dân
	BS
	7,27
	7,93

	12
	- Tỷ lệ dân số tham gia BHYT
	%
	81,2
	85,9

	13
	- Số xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới
	xã
	48
	64

	III.
	Về môi trường
	
	
	

	14
	- Tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh
	%
	99
	99,5

	15
	- Tỷ lệ hộ dân thành thị sử dụng nước sạch
	%
	96
	97,8

	16
	- Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom
	%
	78
	79


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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(1) Trồng hoa kiểng trong nhà màng kết hợp hệ thống tưới phun ở Hợp tác xã Hoa kiểng Tân Quy Đông, sản xuất rau an toàn tại Hợp tác xã nông nghiệp Tân Phú Đông, sản xuất xoài theo tiêu chuẩn VietGAP và GlobalGAP tại Hợp tác xã Xoài Mỹ Xương, hình thành mô hình canh tác lúa lý tưởng tại Hợp tác xã Mỹ Đông 2, mô hình ghép, ươm cây giống trong nhà lưới của Hợp tác xã nông nghiệp Tân Bình...


(2) Diện tích xuống giống vụ Đông xuân đạt 205.711 ha (bằng 98% kế hoạch), năng suất bình quân đạt 70 tạ/ha (tăng 10 tạ/ha so với cùng kỳ); ước đến tháng 6 vụ Hè thu xuống giống đạt 190.000 ha (giảm khoảng 8.500 ha so với cùng kỳ và bằng 100% kế hoạch), diện tích thu hoạch đạt 76.000 ha và sản lượng đạt 402.800 tấn; ước diện tích xuống giống lúa Thu đông 60.000 ha (giảm 41.831 ha so với cùng kỳ).


(3) Hiện có 63 công ty, thương lái thực hiện liên kết tiêu thụ với diện tích là 18.963 ha, sản lượng tiêu thụ là 159.296 tấn, thực hiện ở các huyện Tân Hồng, huyện Hồng Ngự, thị xã Hồng Ngự, huyện Thanh Bình, huyện Cao Lãnh, huyện Tháp Mười...


(4) Mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất lúa (1 chạm - 5 biết); mô hình sản xuất lúa hữu cơ gắn với an toàn vệ sinh thực phẩm; canh tác lúa thông minh ứng phó với biến đổi khí hậu; mô hình giảm lượng giống gieo sạ; san phẳng đồng ruộng bằng tia laser và mô hình máy cấy lúa với 66 máy phục vụ 3.000ha/vụ...


(5) Lợi nhuận trung bình 120,6 triệu đồng/ha (xoài cát Hoà Lộc) và 79,8 triệu đồng/ha (xoài cát Chu).


(6) Vùng chăn nuôi vịt (huyện Cao Lãnh, Hồng Ngự, Tam Nông là vùng sản xuất vịt hướng thịt; chọn huyện Tháp Mười và Tam Nông là vùng sản xuất vịt hướng trứng, gắn với các doanh nghiệp. Quy hoạch vùng ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi vịt ở huyện Tháp Mười, Cao Lãnh); vùng chăn nuôi heo (trọng điểm các huyện Châu Thành, Tháp Mười, Tam Nông); vùng chăn nuôi bò (trọng điểm các huyện Tân Hồng, Hồng Ngự, Thanh Bình, Lấp Vò).


(7) Giá bán cao hơn từ 150 đến 250 đồng/trứng so với giá trứng vịt nuôi chạy đồng hoặc không có liên kết sản xuất - tiêu thụ.


(8) Diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 5.396 ha (69% kế hoạch); sản lượng nuôi đạt 282.577 tấn (cá tra: 252.000 tấn, tôm: 900 tấn, thủy sản khác: 29.677), đạt 53% kế hoạch và tăng 2% so với cùng kỳ.


(9) Công ty TNHH MTV Chế biến Thủy sản Hoàng Long, Công ty CP Đầu tư và phát triển Đa quốc gia IDI, Công ty CP Vĩnh Hoàn, Công ty TNHH Hùng Cá...


(10) Trong đó, có 132 HTX nông nghiệp - thủy sản (có 09 HTX được chọn tham gia mô hình HTX kiểu mới để xây dựng “Phương án phát triển HTX nông nghiệp kiểu mới giai đoạn 2016 - 2020”); 03 HTX công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; 01 HTX xây dựng; 17 Quỹ tín dụng nhân dân; 05 HTX thương mại; 10 HTX vận tải.


(11) Đã hỗ trợ 35 máy tính; 28 wifi; 20 tivi hoặc máy chiếu; 37 điện thoại thông minh; có 26/42 Hội quán cơ bản đáp ứng điều kiện thiết bị để kết nối Hội nghị trực tuyến.


(12) Ngày 04/5/2018, UBND Tỉnh đã tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến với 26 Hội quán nông dân.


(13) Mô hình giảm giá thành sản xuất, liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản, mô hình “3 trong 1”, mô hình “5 không, 3 sạch”, mô hình “hùn vốn cất nhà”...


(14) Đã có 75/79 công trình hoàn thành đưa vào sử dụng.


(15) Tăng 05 xã đạt chuẩn (xã Mỹ Trà, Tân Thuận Tây (Tp Cao Lãnh); xã Mỹ An, Phú Điền (huyện Tháp Mười) và xã Tân Thành B (huyện Tân Hồng).


(16) Sản lượng chế biến thuỷ sản ước đạt 128 ngàn tấn (tăng 8,05%); thức ăn chăn nuôi ước đạt 896 ngàn tấn (tăng 9,39%); xay xát và lau bóng gạo ước đạt 1.083 ngàn tấn (tăng1,4%); một số sản phẩm khác như: Miến, hủ tiếu, bánh tráng và các sản phẩm tương tự có sản lượng tăng 27,25%; sản phẩm may mặc tăng 16,1%; dược phẩm các loại tăng 2,33%.


(17) Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia (IDI) đã đưa vào vận hành hệ thống điện năng lượng mặt trời với công suất 1,06 MW; hỗ trợ Công ty CP thực phẩm QVD (hỗ trợ kiểm toán năng lượng) với số tiền 25 triệu đồng; công ty TNHH Ngư nghiệp Hùng Hậu (xây dựng và áp dụng Tiêu chuẩn BRC) với số tiền hỗ trợ 43,425 triệu đồng. Đang thẩm định 03 hồ sơ đề nghị hỗ trợ


(18) Khu công nghiệp Sa Đéc tỷ lệ lấp đầy 93,41%, Khu công nghiệp Trần Quốc Toản tỷ lệ lấp đầy 99,4%, Khu công nghiệp Sông Hậu tỷ lệ lấp đầy 95,65%. Hiện có 63 dự án, tổng vốn đầu tư tương đương 6.700 tỷ đồng.


(19) Hiện có 62 dự án, với tổng vốn đăng ký đầu tư 4.848 tỷ đồng.


(20) Hiện chỉ có 04 dự án, với tổng vốn đầu tư là 70,75 tỷ đồng.


(21) Tổng số kế hoạch vốn năm 2018 đã phân bổ là 3.516 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách địa phương 1.902 tỷ đồng; vốn NSTW hỗ trợ 419 tỷ đồng, vốn ODA 570 tỷ đồng; vốn TPCP 624 tỷ đồng.


(22) Trong đó, có 32 đoàn nước ngoài (Nhật, Hà Lan, Úc, Đài Loan, Hàn Quốc, Hong Kong, Ấn Độ, Đức); 9 công ty, tập đoàn trong nước.


(23) Công ty CP Xuất nhập khẩu Sa Giang, Công ty CP Thực phẩm Bích Chi, Công ty TNHH MTV Nam Huy Đồng Tháp, Công ty TNHH Cỏ May, Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế Domesco, Công ty TNHH MTV Bén Linh, Công ty CP Vĩnh Hoàn Collagen, Cơ sở Lê Hà (bột thực phẩm Tấn Sang), Công ty CP Dầu cá Châu Á, Cơ sở Sản xuất moteur bơm nước Út Điện Cơ.


(24) Tổ chức chuỗi chương trình tập huấn "Khởi sự doanh nghiệp" với chủ đề “Ứng dụng công nghệ trong Nông nghiệp Du lịch, phát triển sản phẩm khởi nghiệp từ tài nguyên bản địa”, Hội thảo “Đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp và Hoạt động đầu tư khởi nghiệp” và Chương trình “Kết nối doanh nghiệp khởi nghiệp và Nhà đầu tư”...


(25) Siêu thị Co.opmart Hồng Ngự đưa vào hoạt động. Đang hoàn chỉnh thủ tục đầu tư Khu Trung tâm Thương mại - Shophouse Sa Đéc, Khu đô thị và Trung tâm Thương mại Thanh Bình, Siêu thị Co.opmart Tháp Mười.


(26) Hiện có 04 dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, 07 dự án đang xin chủ trương đầu tư và 04 dự án đã ký bản ghi nhớ.


(27) Thành phố Sa Đéc tổ chức tập huấn kỹ năng giao tiếp trong hoạt động du lịch; Thành phố Cao Lãnh tiếp tục hỗ trợ 02 điểm du lịch tại Tân Thuận Đông hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao kỹ năng phục vụ khách, bổ sung thêm sản phẩm dịch vụ. Các huyện Châu Thành, Cao Lãnh, Tháp Mười, Thanh Bình, Hồng Ngự, Lấp Vò và thị xã Hồng Ngự tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển du lịch giai đoạn 2016 - 2020 của địa phương.


(28) Trong đó, thu nội địa (bao gồm thu xổ số kiến thiết) 3.621 tỷ đồng (đạt 54,6% dự toán); thu xuất nhập khẩu 38 tỷ đồng (đạt 57,5% dự toán).


(29) Trong đó, chi thường xuyên 3.342 tỷ đồng (đạt 46,8% dự toán); chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 2 tỷ đồng; chi thực hiện các chương trình từ nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách Trung ương 832 tỷ đồng (đạt 45,7% dự toán)...


(30) Dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn chiếm trên 70% tổng dư nợ.


(31) Vay ngắn hạn bằng VNĐ thuộc ngành, lĩnh vực ưu tiên tối đa là 6,5%/năm; khoản vay ngắn hạn khác từ 8%/năm đến 12,5%/năm; đối với khoản vay trung hạn từ 10%/năm đến 13%/năm.


(32) Trong đó, huy động 10 tỷ đồng để sửa chữa phòng học, mua sắm trang thiết bị...; 60 tỷ đồng từ dự án đầu tư 02 trường mầm non.


(33) Trong đó, nhà trẻ đạt 23,8%; mẫu giáo 3-5 tuổi đạt 89,5 %; mẫu giáo 5 tuổi đạt 99,97%; tiểu học đạt 99,9%; THCS đạt 96,22%; THPT đạt 62,1%. Tỷ lệ học sinh vào học các lớp đầu cấp: lớp 1 đạt 100%; lớp 6 đạt 99,8%; lớp 10 đạt 99,43%. Tổ chức 27 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo cộng đồng với 607 trẻ.


(34) Mầm non 60 trường, đạt tỷ lệ 30,46%; Tiểu học 113 trường, đạt tỷ lệ 36,33%; THCS 67 trường, đạt tỷ lệ 47,86%; THPT 28 trường, đạt tỷ lệ 65,12%.


(35) Tặng quà Tết đối với người có công với cách mạng và thân nhân cho 43.273 lượt đối tượng với tổng số tiền trên 14,9 tỷ đồng; Trợ giúp các hộ nghèo 8 xã biên giới cho 2.729 hộ, với số tiền 96 triệu đồng; hỗ trợ tiền điện cho 18.142 hộ nghèo; mua và cấp 85.753 thẻ BHYT người ghèo, hỗ trợ cho 68.204 người thuộc hộ cận nghèo mua BHYT; xây dựng mới 04 dự án mô hình giảm nghèo bền vững.


(36) Phẫu thuật nội soi đại trực tràng, cắt u thận, tử cung, phẫu thuật nội soi ổ bụng cố định sàn chậu vào mõm nhỏ xương cùng, điều trị sa sinh dục thể nặng; thay thế khớp háng và khớp gối nhân tạo; trang bị hệ thống nội soi ổ bụng OLYMPUS UTV - S190, trang bị 02 xe điện để vận chuyển bệnh nhân trong khuôn viên Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp...


(37) Đã tổ chức thanh, kiểm tra trên 3.602 lượt cơ sở, qua đó phát hiện và xử lý 519 cơ sở vi phạm, trong đó có 02 cơ sở bị xử phạt vi phạm hành chính, các trường hợp còn lại cho cam kết không tái phạm.


(38) Tổ chức Lễ kỷ niệm 200 năm Vùng đất Hồng Ngự; chương trình nghệ thuật đặc sắc phục vụ Lễ khai mạc Tuần lễ Văn hóa du lịch Đồng Tháp; chương trình nghệ thuật mừng Đảng - mừng Xuân, gắn với kỷ niệm 35 năm tái thành lập thị xã Cao Lãnh với chủ đề “Hương sắc Đất Sen hồng”; lễ hội đón chào năm mới Xuân Mậu Tuất 2018, kỷ niệm 260 năm Đông Khẩu Đạo và công bố thành phố Sa Đéc được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Đô thị loại II...


(39) Tổ chức kỷ niệm 151 năm ngày mất Thiên hộ Võ Duy Dương và đốc binh Nguyễn Tấn Kiều; tập huấn “Nghi thức lễ tín ngưỡng dân gian truyền thống Nam bộ”; lễ đặt đá xây dựng Thiền viện Trúc Lâm Tháp Mười tại khu di tích Gò Tháp; khánh thành Bia phòng tuyến Cái Tàu Hạ; khai thác dịch vụ lưu trú tại làng Hòa An xưa.


(40) Bia kỷ niệm Lực lượng Địa phương quân huyện Hồng Ngự (xã Bình Thạnh, thị xã Hồng Ngự); Quan Đế Miếu (phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự); Cụm di tích: Đình Cai Châu, Đài chiến sĩ trận vong và Nhà bia tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ (xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò) và Đình Tân Nhuận Đông (xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành). Đến nay, toàn tỉnh có 82 di tích, trong đó có 01 di tích quốc gia đặc biệt, 14 di tích quốc gia và 67 di tích cấp tỉnh.


(41) Tổ chức 117 cuộc thi đấu, giao lưu thể thao với trên 20.000 VĐV tham dự.


(42) Dự án Nhà máy tái chế, xử lý chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại với công suất xử lý 180 tấn/ ngày của Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại dịch vụ môi trường Tiến Phát với tổng vốn đăng ký 52 tỷ đồng; dự án Nhà máy xử lý rác thải và sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh của Công ty Cổ phần Gia Bình Hồng Ngự với tổng vốn đăng ký 82 tỷ đồng.


(43) Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức Sở Ngoại vụ; thành lập Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đồng Tháp, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe và Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Đồng Tháp; tổ chức lại Trung tâm Giống Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành Trại Nghiên cứu thực nghiệm nông nghiệp Bình Thạnh trực thuộc Trung tâm Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Đồng Tháp; sáp nhập Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Đài Truyền thanh, Nhà Thiếu nhi và Thư viện thành Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh trực thuộc Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; thành lập Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp cấp huyện...


(44) Thực hiện gửi và nhận hồ sơ qua đường bưu chính; triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; gửi tin nhắn (sms) thông báo tình trạng giải quyết hồ sơ; triển khai thực hiện tốt các quy trình liên thông; xây dựng kênh thông tin dịch vụ công tỉnh Đồng Tháp trên ứng dụng zalo; thực hiện video clip đồ họa hướng dẫn về thủ tục hành chính...


(45) Tai nạn giao thông đường bộ 81 vụ (giảm 13 vụ), làm chết 70 người (giảm 1 người ), bị thương 35 người (giảm 33 người); Tai nạn giao thông đường thủy 02 vụ (không tăng, giảm), không có người chết và bị thương (giảm 01 người chết).


(46) Đã điều tra khám phá 198/220 vụ hình sự (tỷ lệ 90%), bắt xử lý 256 đối tượng; triệt xóa 263 vụ tệ nạn cờ bạc, bắt xử lý 1.067 đối tượng; triệt xóa 39 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt xử lý 53 đối tượng; bắt, xử lý 268 vụ và 43 đối tượng buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng hóa không hóa đơn, chứng từ...


(47) Kinh tế Việt Nam được (WB) dự báo tăng trưởng 6,5% từ năm 2018 đến 2020, tức cao hơn mức trung bình của khu vực và hơn gấp đôi trung bình toàn thế giới.


(48) Phát huy hiệu quả của cầu Cao Lãnh, cầu Vàm Cống và đường kết nối.


(49) Bình quân 03 năm (2016 - 2018) đạt 6,42%/10,0% kế hoạch.


(50) Theo công bố của Tổng cục Thống kê về tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2017, trong đó Đồng Tháp xếp thứ 07/13 tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL. Quy mô nền kinh tế xếp thứ 6/13; GRDP bình quân/người/ năm, xếp 07/13.


(51) 10 năm liền trong nhóm 05 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước (2008 - 2017), trong đó có 06 năm trong nhóm 03 tỉnh, thành phố có PCI cao nhất cả nước.


(52) Ước tính tại thời điểm tháng 6/2018 của Cục Thống kê Tỉnh, theo giá so sánh 2010.


(53) Chiếm 24,09% so tổng GRDP (cả nước chiếm 33,5 - 35% GDP).


(54) Xã An Phước (H.Tân Hồng); Tân Quới, Tân Hòa, Tân Huề, Tân Long (H.Thanh Bình); Mỹ Hội, Phong Mỹ, Tân Hội Trung (H.Cao Lãnh); Tịnh Thới (TP.Cao Lãnh); Láng Biển, Hưng Thạnh, Thạnh Lợi (H.Tháp Mười); Mỹ An Hưng B (H.Lấp Vò); Tân Phước, Hòa Thành, Tân Dương (H.Lai Vung).


(55) Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm 563.970 ha (diện tích lúa cả năm 525.700 ha); cây ăn trái 29.550 ha; diện tích hoa kiểng 2.300 ha. Đàn bò 70.000 con; đàn heo 702.000 con; đàn gia cầm 9,9 triệu con. Diện tích nuôi thuỷ sản 8.065 ha (cá tra 2.600 ha, tôm 835 ha). Sản lượng thuỷ sản nuôi 607.675 tấn (cá tra 520.000 tấn, tôm 1.420 tấn), khai thác 17.000 tấn.


(56) Đề án tái cơ cấu ngành công nghiệp đến năm 2020; Đề án điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp; Kế hoạch hỗ trợ phát triển năng suất lao động các ngành công nghiệp chủ lực giai đoạn 2018 - 2020; Kế hoạch phát triển ngành cơ khí giai đoạn 2018 - 2020.


(57) Khu công nghiệp Tân Kiều (huyện Tháp Mười) tổng diện tích quy hoạch 150 ha; Cụm công nghiệp Tân Lập (huyện Châu Thành) tổng diện tích quy hoạch 49,5 ha; CCN Tịnh Châu - Tân Tịch (TP. Cao Lãnh); CCN Tân Phú Đông (TP. Sa Đéc); CCN Mỹ Hiệp 2 (H. Cao Lãnh); CCN Tân Thạnh (H. Thanh Bình).


(58) Phát triển mới từ 350 - 450 doanh nghiệp.


(59) (1) Xí nghiệp may Lấp vò; (2) Nhà máy chế biến thủy sản Phát Tiến 2; (3) Nhà máy chế biến bánh phồng tôm, bánh phở, bánh tráng, miến khoai lang và bún gạo; (4) Dự án Hồ Rừng: (5) Nhà ở xã hội BMC; (6) Nhà máy chế biến nông sản xuất khẩu, Thanh Bình; (6) Sản xuất hoa lan giống và hoa lan cắt cành; (7) Bệnh viện Quốc tế Thái Hòa Hồng Ngự; (8) Phát triển điện mặt trời trên diện tích mặt nước; (9) Nhà máy sản xuất nông sản sấy khô, sấy dẻo;…


(60) Kế hoạch phát triển ngành thương mại giai đoạn 2016 - 2020; Đề án định hướng chiến lược xuất khẩu hàng hóa chủ lực đến năm 2020; Kế hoạch liên kết đưa hàng hóa vào các hệ thống phân phối lớn, gắn với mở rộng thị phần ra nước ngoài…


(61) (1) Siêu thị Co.opmart Tháp Mười vốn đầu tư 70 tỷ đồng; (2) TTTM Shophouse Sa Đéc, diện tích 2,3ha, vốn đầu tư 400 tỷ đồng - Tập đoàn VinGoup đầu tư; (3) TTTM Shophouse Cao Lãnh, diện tích 19,3ha - Tập đoàn VinGoup đầu tư…


(62) Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 1.200 tỷ triệu USD (xăng dầu tái xuất 95 triệu USD), tăng 3,9% (ước năm 2018 cả nước tăng 10% so với năm 2017), trong đó xuất khẩu thủy sản đạt 870 triệu USD, gạo 100 triệu USD. Kim ngạch nhập khẩu 500 triệu USD, tăng 2%, trong đó xăng dầu đạt 310 triệu USD (tạm nhập 95 triệu USD).


(63) Năm 2019, phấn đấu đón được 4,1 triệu lượt khách tham quan, du lịch; trong đó có 100.000 lượt khách quốc tế; tổng doanh thu du lịch đạt 900 tỷ đồng.


(64) Tổng thu NSNN 13.543 tỷ đồng, trong đó: thu NSNN trên địa bàn 6.337 tỷ đồng, tăng 1% so ước thực hiện 2018 (thu nội địa 6.257 tỷ đồng - bao gồm thu XSKT; thu từ hoạt động XNK 80 tỷ đồng). Tổng chi ngân sách 12.227 tỷ đồng, trong đó chi cân đối ngân sách địa phương 10.409 tỷ đồng tăng 2% so dự toán 2018 (chi đầu tư phát triển 2.786 tỷ đồng, chiếm 23%).


(65) Quyết định số 20/2017/QĐ-TTg ngày 12/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ.


(66) Đoạn An Hữu - Cao Lãnh; các tuyến tránh thành phố Cao Lãnh, thị xã Hồng Ngự và đoạn Hồng Ngự - Dinh Bà; triển khai đầu tư đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự.


(67) Đến năm 2020, tỉnh có 23 đô thị, trong đó có 02 đô thị loại II (TP Cao Lãnh trở thành trung tâm thương mại, dịch vụ, đào tạo; TP Sa Đéc phát triển ngành hoa kiểng và du lịch), 08 đô thị loại IV, 14 đô thị loại V và khoảng 10 trung tâm xã tiếp cận các tiêu chí của đô thị loại V. Phát triển đô thị loại IV thị xã Hồng Ngự trở thành động lực phát triển kinh tế biên giới (2020 đạt 80% tiêu chí loại III); thị trấn Tràm Chim theo hướng đô thị du lịch, gắn kết với khu du lịch Tràm Chim; đô thị Mỹ An (thị xã dự kiến): là đô thị loại III thuộc tỉnh, trung tâm tiểu vùng phía Đông của tỉnh (vùng Đồng Tháp Mười); đô thị Lấp Vò là đô thị loại IV thuộc tỉnh, trung tâm tiểu vùng phía Tây Nam của tỉnh Đồng Tháp.


(68) Giảm tỷ lệ hộ nghèo 1,0% (từ 4,61% còn 3,61% hộ nghèo); tạo việc làm cho 30.000 lao động, đưa 1.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 66,3%, trong đó qua đào tạo nghề đạt 48%, tuyển mới đào tạo nghề cho khoảng 15.300 người; hỗ trợ nhà ở cho 2.071 hộ nghèo; tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 3%.


(69) Quyết định số 2351/QĐ-TTg, ngày 24/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020, trong đó yêu cầu: Thực hiện lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


(70) Quyết định số 1125/QĐ-TTg, ngày 31/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu y tế - dân số giai đoạn 2016-2020.


(71) Bình quân 1 vạn dân có 25,89 giường bệnh (trong đó công lập 23,7) và 7,93 bác sĩ; tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia y tế là 100%; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế 85,9%.


(72) Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp 700 giường; hoàn thành, đưa vào hoạt động Bệnh viện Quốc tế Thái Hòa Hồng Ngự.


(73) Duy trì tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ở mức 0,77%.


(74) Tỷ lệ học sinh trong độ tuổi đến lớp: nhà trẻ 28,1%, mẫu giáo 3-5 tuổi 88,5% , tiểu học 99,9%, trung học cơ sở 96,9%, trung học phổ thông 65,1%; giáo viên đạt chuẩn 100% các cấp học; có thêm 31 trường học đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số 299/694 trường.


(75) Phấn đấu đạt: 89% gia đình văn hóa; 94% xã đạt chuẩn nông thôn mới về văn hóa; tỷ lệ phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị 68%; có 95% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn đơn vị văn hóa. Tỷ lệ người tham gia luyện tập TDTT thường xuyên đạt 36% dân số; tỷ lệ gia đình thể thao đạt 27% số hộ.
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				(Kèm theo công văn số       /BKHĐT-TH ngày      tháng 6 năm 2018)
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1. Chi tieu KT

																Tỉnh Đồng Tháp

		Biểu số 1

		CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ TỔNG HỢP

		(Kèm theo Kế hoạch số: 175/KH-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh)

		TT		Chỉ tiêu		Đơn vị		Thực hiện  2017		Năm 2018								Kế hoạch 2019		Kế hoạch 2019 so với ước thực hiện 2018 (%)

										Kế hoạch		Ước thực hiện 6 tháng		Ước thực hiện cả năm		Ước thực hiện 2018 so với thực hiện 2017 (%)

		1		2		3		4		5		6		7		8=7/4		9		10=9/8

		1		Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP - giá 2010)		Tỷ đồng		45,134		48.066-48.293		23,051		48,257		106.92		51,876		107.50

				Trong đó:

		-		Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản		Tỷ đồng		16,298		16.755-16.787		8,162		17,102		104.93		17,735		103.70

		-		Công nghiệp và xây dựng		Tỷ đồng		10,839		11.598-11.619		5,664		11,765		108.54		12,824		109.00

		-		Dịch vụ		Tỷ đồng		16,472		19.674-19.840		8,277		17,637		107.07		21,318		109.94

		-		Thuế sản phẩm trừ trợ cấp		Tỷ đồng		1,524				948		1,673		109.78

		2		GRDP (giá hiện hành)		Tỷ đồng		61,333		66.316-67.432		32,351		67,381		109.86		74,520		110.59

				Trong đó:

		-		Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản		Tỷ đồng		21,917		22.809-23.432		11,650		23,674		8.02		25,000		105.60

		-		Công nghiệp và xây dựng		Tỷ đồng		14,264		15.686-16.208		7,646		16,410		15.04		19,176		116.86

		-		Dịch vụ		Tỷ đồng		23,080		27.821-27.929		11,722		24,997		8.31		30,387		111.32

		-		Thuế sản phẩm trừ trợ cấp		Tỷ đồng		2,072				1,332		2,299		10.96

		3		GRDP bình quân đầu người		Triệu đồng		36.29		39,23-39,82		-		39.79		109.64		43.93		110.40

		4		Cơ cấu Tổng giá trị gia tăng theo ngành kinh tế (giá hiện hành)

		-		Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản		%		35.73		34,39-34,46		35.41		35.13		-		35.55		-

		-		Công nghiệp và xây dựng		%		23.26		23,65-24,04		24.57		24.35		-		25.73		-

		-		Dịch vụ		%		37.63		41,95 - 41,42		35.91		37.15		-		40.79		-

		-		Thuế sản phẩm trừ trợ cấp		%		3.38				4.11		3.41		-				-

		5		Cơ cấu Tổng giá trị gia tăng theo thành phần kinh tế (giá hiện hành)

		-		Quốc doanh Trung ương		%

		-		Quốc doanh địa phương		%

		-		Kinh tế ngoài quốc doanh		%

		-		Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài		%

		5		Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn		Tỷ đồng		75,837		86,760		42,332		86,300		113.80		99,000		114.72

		6		Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn		Triệu USD		1021		1,030		637.21		1,155		113.16		1,200		103.90

				Trong đó: Xuất khẩu biên mậu qua biên giới		Triệu USD		54		60		41.64		65		120.37		75		115.38

		7		Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn		Triệu USD		387.09		390		230.71		450		116.25		455		101.11

		8		Thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn (không bao gồm số bổ sung từ NSTW)		Tỷ đồng		6,798		6,691		3,659		6,293		92.57		6,337		100.70				Thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn (không bao gồm số bổ sung từ NSTW)

				Trong đó:

		-		Thu thuế xuất, nhập khẩu		Tỷ đồng		107		66		38		70		65.17		80		114.29

		-		Thu nội địa		Tỷ đồng		6,691		6,625		3,621		6,223		93.01		6,257		100.55

				Trong đó:

				+ Thu từ kinh tế Trung ương		Tỷ đồng		205		215		95		180		87.83		190		105.56

				+ Thu quốc doanh địa phương		Tỷ đồng		386		320		214		360		93.27		390		108.33

				+ Thu ngoài quốc doanh		Tỷ đồng		896		860		506		870		97.15		920		105.75

				+ Thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài		Tỷ đồng		50		31		14		31		62.39		33		106.45

		9		Ngân sách Trung ương bổ sung cho ngân sách địa phương		Tỷ đồng		5,435		6,695		3,553		6,807		125.24		6,919		101.65

		10		Chi ngân sách địa phương		Tỷ đồng		10,109		10,173		4,865		10,373		102.61		10,409		100.35

		a)		Chi đầu tư phát triển do địa phương quản lý		Tỷ đồng

		-		Vốn cân đối ngân sách địa phương		Tỷ đồng		2,832		2,756		1,521		2,936		103.68		2,787		94.93

				Trong đó:

				+ Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất		Tỷ đồng		214		450		421		600		280.37		450		75.00

				+ Thu từ xổ số kiến thiết		Tỷ đồng		712		1,270		650		1,300		182.58		1,390		106.92

		-		Hỗ trợ đầu tư theo các chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia từ Ngân sách Trung ương		Tỷ đồng		464		1,662		832		1,662		358.49		1,662		100.00				Hỗ trợ đầu tư theo các chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia từ Ngân sách Trung ương

		-		Nguồn ngân sách khác		Tỷ đồng		-		-		-		-		-		-		-

		b)		Chi thường xuyên		Tỷ đồng		6,764		7,131		3,342		7,207		106.54		7,131		98.96

		11		Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn		Tỷ đồng		16,741		18.439-18.527		6,985		15,913		95.05		17,950		112.80

		-		Trung ương quản lý		Tỷ đồng		3,128		1,615		560		1,351		43.19		-		-

		-		Địa phương quản lý		Tỷ đồng		2,977		2,756		1,227		4,370		146.81		4,107		93.98

		-		Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)		Triệu USD		5.09		8.05		6.29		7.86		154.42		10.45		132.95

				Trong đó:

				+ Bên Việt Nam		Triệu USD		0.68		0.83		0.13		1.32		194.12		0.73		55.30

				+ Bên nước ngoài		Triệu USD		4.41		7.22		6.16		6.54		148.30		9.72		148.62
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2. CN NN DV

																Tỉnh Đồng Tháp

		Biểu số 2

		CÁC CHỈ TIÊU NÔNG NGHIỆP, CÔNG NGHIỆP, DỊCH VỤ, XUẤT NHẬP KHẨU

		(Kèm theo Kế hoạch số: 175/KH-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh)

		TT		Chỉ tiêu		Đơn vị		Thực hiện  2017		Năm 2018								Kế hoạch 2019		Kế hoạch 2019 so với ước thực hiện 2018 (%)

										Kế hoạch		Ước thực hiện 6 tháng		Ước thực hiện cả năm		Ước thực hiện 2018 so với thực hiện 2017 (%)

		1		2		3		4		5		6		7		8=7/4		9		10=9/8

		A		NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

		1		Tổng giá trị sản xuất 
(Theo giá so sánh 2010)		Tỷ đồng		38,614		40.237-43.333		18,957		41,135		106.53		43,233		105.10

		a)		Nông nghiệp:		Tỷ đồng		27,808		28.814-31.031		14,238		29,105		104.66		29,742		102.19

		-		Trồng trọt		Tỷ đồng										0.00				0.00

		-		Chăn nuôi		Tỷ đồng										0.00				0.00

		b)		Lâm nghiệp:		Tỷ đồng		400		403-434		198		420		105.03		430		102.38

				- Trồng và nuôi rừng		Tỷ đồng										0				0.00

				- Khai thác gỗ và lâm sản		Tỷ đồng										0				0.00

		c)		Thủy sản:		Tỷ đồng		10,405		11.020-11.867		4,520		11,610		111.58		13,091		112.76

		-		Nuôi trồng		Tỷ đồng										0				0

		-		Khai thác		Tỷ đồng										0				0

		2		Năng suất, sản lượng một số cây trồng chủ  yếu trên địa bàn

		a)		Lúa cả năm:

		-		Năng suất		Tạ/ha		59.6		62.5		65.0		63.1		105.87		62.6		99.21

		-		Sản lượng		Triệu tấn		3,207		3,289		1,438		3,365		104.95		3,289		97.75

		b)		Ngô:

		-		Năng suất		Tạ/ha		80.0		80.0		80.0		80.0		100.00		80.0		100.00

		-		Sản lượng		Triệu tấn		41,868		48,000		29,192		48,000		114.65		52,000		108.33

		c)		Khoai lang

		-		Năng suất		Tạ/ha		227		240		250		240		105.73		240		100.00

		-		Sản lượng		Triệu tấn		94,205		96,000		68,250		96,000		101.91		96,000		100.00

		d)		Rau đậu các loại

		-		Năng suất		Tạ/ha		185		187		188		187		101.08		187		100.00

		-		Sản lượng		Triệu tấn		304,140		317,900		242,180		317,900		104.52		317,900		100.00

		đ)		Sen

		-		Năng suất		Tạ/ha		8		8		8		8		100.00		8		100.00

		-		Sản lượng		Triệu tấn		776		960		400		720		92.78		800		111.11

		e)		Đậu phộng

		-		Năng suất		Tạ/ha		36		34		36		34		94.44		35		102.94

		-		Sản lượng		Triệu tấn		568		680		196		340		59.86		518		152.35

		g)		Mía

		-		Năng suất		Tạ/ha		886		800		855		850		95.94		850		100.00

		-		Sản lượng		Triệu tấn		4,430		4,000		855		4,250		95.94		4,250		100.00

		i)		Mè

		-		Năng suất		Tạ/ha		15		14		15		15		100.00		15		100.00

		-		Sản lượng		Triệu tấn		7,743		9,800		2,300		4,500		58.12		7,500		166.67

		k)		Đậu nành

		-		Năng suất		Tạ/ha		22		23		23		23		104.55		23		100.00

		-		Sản lượng		Triệu tấn		117		230		189		230		196.58		230		100.00

		l)		Lác

		-		Năng suất		Tạ/ha		78		78		78		78		100.00		78		100.00

		-		Sản lượng		Triệu tấn		281		1,170		250		390		138.79		390		100.00

		m)		Hoa, cây kiểng

		-		Diện tích		ha		2,200		2,200		1,034		2,200		100.00		2,300		104.55

		n)		Cây ăn quả

		-		Diện tích		ha		28,126		29,101		29,750		30,073		106.92		30,150		100.26

				Trong đó:

		+		Cây có múi (cam, chanh, quýt):

				. Diện tích		ha		7,700		7,915		7,732		7,915		102.79		7,950		100.44

				. Sản lượng		tấn		116,642		140,000		89,660		141,800		121.57		150,000		105.78

		+		Xoài:

				. Diện tích		ha		9,200		9,746		9,661		9,746		105.93		9,750		100.04

				. Sản lượng		tấn		144,794		150,000		70,664		150,000		103.60		157,000		104.67

		+		Nhãn:

				. Diện tích		ha		4,610		4,815		4,761		4,815		104.45		4,850		100.73

				. Sản lượng		tấn		45,129		50,000		26,760		50,000		110.79		55,000		110.00

		3		Sản phẩm chăn nuôi chủ yếu

		-		Thịt hơi các loại		Nghìn tấn		54.8		51.5		29.8		54.3		99.24		59.6		109.67

				Trong đó: . Thịt lợn		Nghìn tấn		37.7		38.0		20.9		38.0		100.84		42.0		110.53

				. Trâu, bò hơi		Nghìn tấn		7.1		7.5		4.2		7.5		105.04		8.5		113.33

				. Gia cầm hơi		Nghìn tấn		9.9		6.0		7.7		8.8		88.99		9.1		102.88

		-		Trứng gia cầm		1.000 quả		280,434		200,000		150,250		291,800		104.05		279,356		95.74

		4		Lâm nghiệp

		a)		Lâm sinh												0				0

				- Khoán bảo vệ rừng		Nghìn ha										0				0

				- Khoanh nuôi rừng tái sinh		Nghìn ha										0				0

		-		Diện tích rừng trồng mới tập trung		Nghìn ha		0.92		0.61		0.27		0.50		54.61		0.3		59.76

				Trong đó:												0				0

				+ Rừng phòng hộ đặc dụng		Nghìn ha										0				0

				+ Rừng sản xuất và trồng thay thế		Nghìn ha										0				0

				- Trồng cây phân tán		Nghìn ha										0				0

				- Chăm sóc rừng trồng		Nghìn ha										0				0

		-		Tỷ lệ che phủ rừng		%		1.52		1.55		-		-		-		1.55		-

		5		Thủy sản		Nghìn tấn		525.8		559		320		575		109.27		625		108.72

		-		Sản lượng khai thác		Nghìn tấn		17.2		17.0		4.7		17.1		99.73		17.0		99.35

		-		Sản lượng nuôi trồng		Nghìn tấn		508.6		542		315		530		104.24		608		114.61

				Trong đó: . Cá tra		Nghìn tấn		428.9		455.0		192.3		448.2		104.50		520.0		116.01

		6		Phát triển nông thôn

				- Số xã chưa có điện lưới		Xã		0		0		0		0		-		0		-

				- Số xã chưa có đường ô tô đến trung tâm xã		Xã		0		0		0		0		-		0		-

		-		Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh		%		98.0		98.5		99		99		101.02		99.5		100.51

		-		Số tiêu chí nông thôn mới bình quân đạt được bình quân/xã		Tiêu chí		14.81		16.09		15.12		16.12		108.85		17.57		109.00

		-		Số xã đạt chuẩn nông thôn mới		xã		37		45		37		48		129.73		64		133.33

		-		Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới		%		31.09		37.82		31.09		40.34		129.75		53.78		133.32

		B		CÔNG NGHIỆP

		1		Giá trị sản xuất công nghiệp  theo giá so sánh năm 2010		Tỷ đồng		53,606		57,893		33,011		58,000		108.20		63,110		108.81

		2		Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) so với cùng kỳ theo gốc năm 2010		%										0				0

		-		Công nghiệp khai khoáng		%										0				0

		-		Công nghiệp chế biến, chế tạo		%										0				0

		-		Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước		%										0				0

		-		Cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải		%										0				0

		2		Một số sản phẩm chủ yếu:

				- Cát sỏi các loại		1.000 m3		9,069		9,300		2,939		6,500		71.67		6,500		100.00

				- Thủy sản chế biến		1.000 tấn		310		340		128		320		103.24		350		109.38

				- Gạo xay xát, lau bóng		1.000 tấn		1,255		1,300		1,083		2,200		175.30		2,300		104.55

				- Bánh phồng tôm		1.000 tấn		16		17		9		18		110.24		19		108.57

				- Thức ăn gia súc, thủy sản		Tấn		1,561		1,670		896		1,800		115.32		1,960		108.89

				- Sản phẩm may mặc		1.000 SP		20,074		21,500		11,106		23,000		114.58		25,000		108.70

				- Thuốc viên các loại		Tr.viên		2,742		2,900		1,268		2,650		96.64		2,800		105.66

				- Các bộ phận của giày dép bằng da		1.000 SP		645		750		464		1,000		155.04		1,200		120.00

		C		DỊCH VỤ

		-		Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng (giá hiện hành)		Tỷ đồng		75,837		86,760		42,332		86,300		113.80		99,000		114.72

				Trong đó:

				+ Bán lẻ hàng hoá		Tỷ đồng		59,378		68,500		33,191		67,840		114.25		77,965		114.92

				+ Dịch vụ lưu trú, ăn uống		Tỷ đồng		10,899		12,000		6,056		12,200		111.94		13,850		113.52

				+ Du lịch lữ hành		Tỷ đồng		207		260		74		160		77.29		185		115.63

				+ Dịch vụ khác		Tỷ đồng		5,354		6,000		3,011		6,100		113.93		7,000		114.75

		D		XUẤT NHẬP KHẨU

		-		Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu:

				+ Thủy sản chế biến		Triệu USD		745.51		777.00		420.74		840.00		112.67		870.00		103.57

				+ Gạo		Triệu USD		57.59		66.00		70.14		90.00		156.28		100.00		111.11

				+ Bánh phồng tôm, bánh kẹo, ngũ cốc		Triệu USD		13.64		14.00		6.03		12.30		90.18		12.70		103.25

				+ Sản phẩm may mặc		Triệu USD		23.40		24.00		9.31		20.00		85.47		20.50		102.50

				+ Hàng hoá khác		Triệu USD		35.47		19.00		16.84		27.70		78.09		26.80		96.75

				+ Xăng dầu tái xuất		Triệu USD		91.06		70.00		72.52		100.00		109.82		95.00		95.00

		-		Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu:

				+ Xăng dầu		Triệu USD		264.13		270.00		152.54		305.00		115.47		310.00		101.64

				+ Nguyên liệu may, da giày		Triệu USD		9.84		10.00		9.83		10.00		101.63		10.50		105.00

				+ Nguyên liệu sản xuất tân dược		Triệu USD		35.70		36.00		28.72		55.00		154.06		55.00		100.00

				+ Hàng hoá khác		Triệu USD		77.43		74		39.62		80		103.32		79.5		99.38
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3. XH

																Tỉnh Đồng Tháp

		Biểu số 3

		CÁC CHỈ TIÊU XÃ HỘI

		(Kèm theo Kế hoạch số: 175/KH-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh)

		TT		Chỉ tiêu		Đơn vị		Thực hiện  2017		Năm 2018								Kế hoạch 2019		Kế hoạch 2019 so với ước thực hiện 2018 (%)

										Kế hoạch		Ước thực hiện 6 tháng		Ước thực hiện cả năm		Ước thực hiện 2018 so với thực hiện 2017 (%)

		1		2		3		4		5		6		7		8=7/4		9		10=9/8

		I		DÂN SỐ

		-		Dân số trung bình		Triệu người		1.690		1.694		-		1.693		100.18		1.696		100.34

				Trong đó: Dân số nông thôn		Triệu người		1.390		1.393		-		1.392		100.14		1.397		100.50

		-		Tuổi thọ trung bình		Tuổi

		-		Tỷ số giới tính của trẻ em mới sinh		Số bé trai/ 100 bé gái		102.68		103.4		105.52		103.3		100.60		103.7		100.99

		II		LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM

		-		Tổng số lao động đang làm việc		Ngh.người		1,089		1,091		1,085		1,091		100.17		1,098		100.78

		-		Số lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng		Ngh.người		1,651		1,000		1,113		1,400		84.80		1,000		60.57

		-		Tỷ lệ lao động được đào tạo so với tổng số lao động		%		61.2		64.1		-		64.1		-		67		-

		III		GIẢM NGHÈO 
(theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều)

		-		Tổng số hộ của toàn tỉnh/thành phố		Nghìn hộ		444		445		444		445		100.13		447		100.73

		-		Số hộ nghèo		Nghìn hộ		27		21		27		21		75.52		16		59.42

		-		Tỷ lệ hộ nghèo		%		6.11		4.61		6.11		4.61		-		3.61		-

		-		Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo		%		2.03		1.50		1.80		1.50		-		1.00		-

		-		Số hộ cận nghèo		Nghìn hộ		26.82		25.82		26.82		25.82		96.27		20.28		75.62

		-		Tỷ lệ hộ cận nghèo		%		6.04		5.81		6.04		5.81		-		4.53		-

		-		Số hộ thoát nghèo		Nghìn hộ		9.71		7.25		9.71		7.25		74.66		4.90		50.46

		-		Số hộ tái nghèo		Nghìn hộ		1.02		-		1.02		0.063		6.16		0.53		51.86

		IV		CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ CƠ SỞ HẠ TẦNG THIẾT YẾU

		-		Tổng số xã của toàn tỉnh/thành phố		Xã		119		119		119		119		100.00		119		100.00

				Trong đó:

				+ Số xã đặc biệt khó khăn (theo tiêu chuẩn của Chương trình 135)		Xã		8		8		8		8		100.00		8		100.00

				+ Số xã biên giới (nếu có)		Xã		8		8		8		8		100.00		8		100.00

				+ Số xã có đường ô tô đến trung tâm		Xã		119		119		119		119		100.00		119		100.00

				+ Tỷ lệ xã có đường ô tô đến trung tâm		%		100		100		100		100		-		100		-

				+ Số xã có trạm y tế		Xã		119		119		119		119		100.00		119		100.00

				+ Tỷ lệ xã có trạm y tế		%		100		100		100		100		-		100		-

				+ Số xã phường có nhà văn hoá, thư viện		Xã, phường		119

				+ Số xã có bưu điện văn hoá xã		Xã		107		114		110		110		102.80		114		103.64

				+ Tỷ lệ xã có bưu điện văn hoá xã		%		89.92		95.80		92.44		92.44		-		95.80		-

				+ Số xã có chợ xã, liên xã		xã		119		119		119		119		100.00		119		100.00

				+ Tỷ lệ xã có chợ xã, liên xã		%		100		100		100		100		-		100		-

		-		Số hộ được sử dụng điện		Hộ		443,879		444,492		443,924		444,492		100.14		447,158		100.60

		-		Tỷ lệ hộ được sử dụng điện		%		99.98		99.99		99.99		99.99		-		99.99		-

		-		Số hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh		%		- 0		- 0		- 0		- 0		0.00		- 0		0.00

		-		Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh		%

				Trong đó:		%

				+ Khu vực thành thị		%

				+ Khu vực nông thôn		%		98		98.5		99		99		-		99.5		-

		-		Tỷ lệ dân cư thành thị sử dụng nước sạch		%		96.98		98.0		97.0		97.3		-		97.8		-

		-		Tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh		%		98		98.5		99		99		-		95.5		-

		V		Y TẾ - XÃ HỘI

		-		Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế		%		76.40		81.2		78.45		81.20		106.28		85.90		105.79

				Số người tham gia bảo hiểm y tế		người		1,280,448				1,280,141		1,370,080		107.00		1459785.00		106.55

		-		Số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc		Ngh. người		86.7		-		90.9		94.0		108.42		96.0		102.14

		-		Số giường bệnh/1 vạn dân (không tính giường trạm y tế xã)		Giường		24.4		25.1		-		25.4		104.06		25.9		101.97

				Trong đó: Giường bệnh công		Giường		22.5		23.3		-		23.56		104.71		24.07		102.16

		-		Số bác sỹ/1 vạn dân		Bác sỹ		6.73		7.90		-		7.27		108.02		7.94		109.25

				Tổng số bác sĩ		Bác sỹ		1097		1231				1231		112.22		1347		109.423

		-		Tỷ lệ trạm y tế xã, phường, thị trấn có bác sỹ làm việc		%		100.0		100.0		100.0		100.0		-		100.0		-

		-		Tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế		%		100.0		100.0		100.0		100.0		-		100.0		-

		-		Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi		‰		0.98		≤ 2,6		0.78		0.78		-		≤ 2,1		-

		-		Tỷ lệ tử vong của trẻ em dưới 5 tuổi		‰		2.19		≤ 4		1.96		1.96		-		≤ 4		-

		-		Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (cân nặng theo tuổi)		%		13.8		13.3		13.5		13.3		-		13.2		-

		-		Số xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em		xã, phường		144		144		144		144		100.00		144		100.00

		-		Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em		%		100		100		100		100		-		100		-
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4. MT

																Tỉnh Đồng Tháp

		Biểu số 4

		CÁC CHỈ TIÊU MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

		(Kèm theo Kế hoạch số: 175/KH-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh)

		TT		Chỉ tiêu		Đơn vị		Thực hiện  2017		Năm 2018								Kế hoạch 2019		Kế hoạch 2019 so với ước thực hiện 2018 (%)

										Kế hoạch		Ước thực hiện 6 tháng		Ước thực hiện cả năm		Ước thực hiện 2018 so với thực hiện 2017 (%)

		1		2		3		4		5		6		7		8=7/4		9		10=9/8

		1		Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom		%		77		78		77.6		78		-		79		-

		2		Số cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý  (*)		%		2		2		2		2		-		2		-

		3		Số khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động		Khu		3		3		3		3		100.00		3		100.00

		4		Số khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường		Khu		1		1		1		1		100.00		1		100.00

		5		Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường		%		33		33		33		33		-		33		-

		Ghi chú: (*) Giai đoạn 2011-2015 thực hiện theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg; giai đoạn 2016-2020 thực hiện theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg ngày 01/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ
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5. PTDN

																Tỉnh Đồng Tháp

		Biểu số 5

		CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VÀ KINH TẾ TẬP THỂ

		(Kèm theo Kế hoạch số: 175/KH-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh)

		TT		Chỉ tiêu		Đơn vị		Thực hiện  2017		Năm 2018								Kế hoạch 2019		Kế hoạch 2019 so với ước thực hiện 2018 (%)

										Kế hoạch		Ước thực hiện 6 tháng		Ước thực hiện cả năm		Ước thực hiện 2018 so với thực hiện 2017 (%)

		1		2		3		4		5		6		7		8=7/4		9		10=9/8

		A		PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

		I		Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước (DNNN)

		1		Số lượng doanh nghiệp		Doanh nghiệp		2		1		2		1		50		1		100

		2		Tổng vốn chủ sở hữu tại doanh nghiệp		tỷ đồng		2,193		764		2,311		764		35		764		100

		3		Nộp ngân sách nhà nước		tỷ đồng		4,398		1,270		2,210		1,270		29		1,300		102

		4		Tổng lợi nhuận		tỷ đồng		533		444		250		444		83		450		101

		5		Hình thức sắp xếp doanh nghiệp

				- Số doanh nghiệp giữ nguyên 100% vốn nhà nước		Doanh nghiệp		2		1		2		1		50		0		0

				- Số doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa		Doanh nghiệp		1		1		0		0		0		0		0

				- Số doanh nghiệp sắp xếp theo hình thức khác (bán, hợp nhất, sáp nhập,…)		Doanh nghiệp		0		0		0		-		0		0		0

		II		Doanh nghiệp ngoài nhà nước

		1		Số doanh nghiệp đang hoạt động (lũy kế đến kỳ báo cáo)		Doanh nghiệp		3,442		3,350		3,500		3,500		105		3,600		103

				Trong đó: Số doanh nghiệp có phần vốn của nhà nước		Doanh nghiệp		24		21		24		23		110		23		100

		2		Số doanh nghiệp tư nhân trong nước đăng ký thành lập mới		Doanh nghiệp		522		350		303		450		143		400		100

		3		Tổng số vốn đăng ký của doanh nghiệp tư nhân trong nước		tỷ đồng		3,103		1,509		1,622		3,000		171		3,000		100

				Trong đó: Tổng vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp có phần vốn của nhà nước		triệu đồng

		4		Số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động		Doanh nghiệp		266		300		156		300		100		350		117

		5		Số doanh nghiệp kinh doanh có lãi		Doanh nghiệp

		6		Số doanh nghiệp kinh doanh lỗ

		7		Tổng số lao động trong doanh nghiệp		Người

		8		Thu nhập bình quân người lao động		Triệu đồng

		9		Tổng vốn đầu tư thực hiện		Triệu đồng

				Trong đó: Tổng vốn đầu tư thực hiện của doanh nghiệp có vốn nhà nước

				Tổng doanh thu

				Tổng tài sản

				Tổng vốn chủ sở hữu

				Tổng lợi nhuận

				Tổng lỗ

				Tổng đóng góp ngân sách nhà nước

		5		Tổng ngân sách nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa		triệu đồng		550		550		-		550		100		500		91

		B		PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ

		I		Hợp tác xã

		1		Tổng số  hợp tác xã		Hợp tác xã		185		160		190		190		103		188		99

				Trong đó:

		-		Số hợp tác xã thành lập mới		Hợp tác xã		13		5		6		8		62		10		125

		-		Số hợp tác xã giải thể		Hợp tác xã		7		28		1		3		43		5		167

		2		Tổng số thành viên hợp tác xã		Người		45,645		46,500		41,828		42,000		92		46,000		110

		3		Tổng số lao động trong hợp tác xã		Người		3,255		3,000		3,337		3,500		107		3,500		100

				Trong đó: Số lao động là thành viên hợp tác xã		Người		2,958		2,200		2,696		2,700		91		2,400		89

		4		Tổng doanh thu của hợp tác xã		tỷ đồng		428		496		181		512		119		520		102

				Trong đó: doanh thu của HTX từ thành viên		tỷ đồng		1.8		2.2		1.1		2.2		126		2.4		110

		5		Thu nhập bình quân người lao động hợp tác xã		Triệu đồng/ người		43		60		25		60		140		70		117

		II		Liên hiệp hợp tác xã

		-		Tổng số liên hiệp hợp tác xã		Liên hiệp hợp tác xã		1		0		1		0		100		0		-

				Trong đó: Số liên hiệp hợp tác xã thành lập mới		Liên hiệp hợp tác xã		0		0		0		0		-		0		-

		III		Tổ hợp tác

		1		Tổng số tổ hợp tác		Tổ hợp tác		1,120		1230		1,135		1,140		102		1,150		101

				Trong đó: Số tổ hợp tác đăng ký chứng thực		Tổ hợp tác		950		-		950

		2		Tổng số thành viên tổ hợp tác		Thành viên		49,377		49,000		49,700		50,000		101		50,000		100



&R&P



6. FDI

																Tỉnh Đồng Tháp

		Biểu số 6

		ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

		(Kèm theo Kế hoạch số: 175/KH-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh)

		TT		Chỉ tiêu		Đơn vị		Thực hiện  2017		Năm 2018								Kế hoạch 2019		Kế hoạch 2019 so với ước thực hiện 2018 (%)

										Kế hoạch		Ước thực hiện 6 tháng		Ước thực hiện cả năm		Ước thực hiện 2018 so với thực hiện 2017 (%)

		1		2		3		4		5		6		7		8=7/4		9		10=9/8

		A		Tình hình thực hiện

		A1		Vốn đầu tư thực hiện		Triệu USD		5.09		8.05		6.29		7.86		154.42		10.45		132.95

		A2		Trong đó, từ nước ngoài		Triệu USD		4.41		7.22		6.16		6.54		148.30		9.72		148.62

		A3		Doanh thu		Triệu USD		83.59		87.26		83.24		86.23		103.16		88.25		102.34

		A4		Số lao động		Người		3,499		3,735		3,547		3,689		105.43		3,825		103.69

		A5		Nộp ngân sách		Triệu USD		1.91		2.00		0.75		1.98		103.66		2.15		108.59

		B		Tình hình cấp GCNĐT

		B1		Cấp mới

		B11		Số dự án		Dự án		3		2		0		2		66.67		4		200.00

		B12		Vốn đầu tư đăng ký mới		Triệu USD		51		20		0		20		39.22		50		250.00

		B2		Điều chỉnh vốn

		B21		Số lượt dự án điều chỉnh tăng vốn		lượt dự án		0		0		0		0		0		0		0

		B22		Vốn đầu tư điều chỉnh tăng		Triệu USD		0		0		0		0		0		0		0

		B23		Số lượt dự án điều chỉnh giảm vốn		lượt dự án		0		0		0		0		0		0		0

		B24		Vốn đầu tư điều chỉnh giảm		Triệu USD		0		0		0		0		0		0		0

		B3		Góp vốn, mua cổ phần		Triệu USD

		B31		Số lượt góp vốn, mua cổ phần		lượt dự án		0		0		0		0		0		0		0

		B32		Giá trị góp vốn		Triệu USD		0		0		0		0		0		0		0

		B4		Vốn cấp mới, tăng thêm và GVMCP		Triệu USD		51		20		20		20		39.21		50		250

		C		Tình hình thu hồi GCNĐT

		C1		Số dự án		Dự án		1		0		0		0		0		Không áp dụng

		C2		Vốn đăng ký		Triệu USD		1.5		0		0		0		0

		D		Tình hình tiếp nhận

		D1		Số dự án tiếp nhận		Dự án		-		-		-		-		-		-		-

		D2		Vốn đăng ký của các dự án tiếp nhận		Triệu USD		-		-		-		-		-		-		-

				Trong đó, đã cấp GCNĐT

		D3		Số dự án		Dự án		-		-		-		-		-		-		-

		D4		Vốn đăng ký		Triệu USD		-		-		-		-		-		-		-

				Chưa cấp

		D5		Số dự án		Dự án		-		-		-		-		-		-		-

		D6		Vốn đăng ký		Triệu USD		-		-		-		-		-		-		-
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9. Nhom A DP

		Biểu số 9																																																																																				Tỉnh, thành phố ……….

		TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN NHÓM A SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NSNN KẾ HOẠCH NĂM 2011 VÀ NHU CẦU NĂM 2012

		Đơn vị: Tỷ đồng

		TT		Danh mục công trình, dự án		Địa điểm XD		Năng lực thiết kế		Thời gian KC-HT		Quyết định đầu tư										Lũy kế khối lượng thực hiện đến 31/12/2010								Lũy kế giải ngân đến 31/01/2011								Kế hoạch năm 2012								Khối lượng thực hiện từ 01/01/2012 đến 30/6/2012								Giải ngân từ 01/01/2012 đến 30/06/2012								Ước khối lượng thực hiện kế hoạch năm 2012 đến 31/12/2012								Ước giải ngân kế hoạch năm 2012 đến 31/01/2012								Nhu cầu năm 2013								Ghi chú

												Số quyết định		TMĐT								Tổng số		Trong đó: vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN						Tổng số		Trong đó: vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN						Tổng số		Trong đó: Đầu tư từ NSNN						Tổng số		Trong đó: vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN						Tổng số		Trong đó: vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN						Tổng số		Trong đó: vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN						Tổng số		Trong đó: vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN						Tổng số		Trong đó: Đầu tư từ NSNN

														Tổng số		Trong đó: vốn ĐTPT nguồn NSNN								Tổng số		Trong nước		Ngoài nước				Tổng số		Trong nước		Ngoài nước				Tổng số		Trong nước		Ngoài nước				Tổng số		Trong nước		Ngoài nước				Tổng số		Trong nước		Ngoài nước				Tổng số		Trong nước		Ngoài nước				Tổng số		Trong nước		Ngoài nước				Tổng số		Trong nước		Ngoài nước

																Tổng số		Trong nước		Ngoài nước

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35

				TỔNG SỐ

		I		Ngành/Chương trình ………

		1		Dự án ...

		2		Dự án ...

				………..

		II		Ngành/Chương trình ………

		1		Dự án ...

		2		………

				………..

		II		Các dự án chuyển tiếp

				Ngành/Chương trình ………

				Nhóm A

		1		Dự án ...

		2		………

				Nhóm ….

		1		Dự án ...

		2		……………

				………..

				Giải thích thông tin ghi các cột:

				Cột (1) là số thứ tự

				Cột (2) là danh mục các dự án nhóm A sử dụng vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN

				Cột (3) là địa điểm xây dựng

				Cột (4) là năng lực thiết kế của dự án

				Cột (5) là thời gian khởi công - hoàn thành theo quyết định đầu tư

				Cột (6) là số quyết định đầu tư, ghi rõ số, kí hiệu và ngày, tháng, năm ban hành (nếu có nhiều quyết định đầu tư đề nghị ghi đầy đủ tất cả các quyết định đầu tư)

				Cột (7) là tổng mức đầu tư của dự án sử dụng nhiều nguồn vốn theo quyết định đầu tư được phê duyệt

				Cột (8) là tổng số vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN trong tổng mức đầu tư theo quyết định đầu tư được phê duyệt

				Cột (9) là số vốn đầu tư phát triển nguồn vốn NSNN (phần vốn trong nước) trong tổng mức đầu tư theo quyết định đầu tư được phê duyệt

				Cột (10) là số vốn đầu tư phát triển nguồn vốn NSNN (phần vốn ngoài nước) trong tổng mức đầu tư theo quyết định đầu tư được phê duyệt

				Cột (11) là tổng số các nguồn vốn bố trí cho dự án trong kế hoạch năm 2012

				Cột (12) là tổng số vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN bố trí cho dự án trong kế hoạch năm 2012

				Cột (13) là số vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN (phần vốn trong nước) bố trí cho dự án trong kế hoạch năm 2012

				Cột (14) là số vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN (phần vốn ngoài nước) bố trí cho dự án trong kế hoạch năm 2012

				Cột (15) là tổng số khối lượng thực hiện các nguồn vốn kế hoạch năm 2012 từ 01/01/2012 đến 30/6/2012

				Cột (16) là tổng số khối lượng thực hiện nguồn vốn NSNN kế hoạch năm 2012 từ 01/01/2012 đến 30/6/2012

				Cột (17) là khối lượng thực hiện phần vốn NSNN trong nước kế hoạch năm 2012 từ 01/01/2012 đến 30/6/2012

				Cột (18) là khối lượng thực hiện phần vốn NSNN nước ngoài kế hoạch năm 2012 từ 01/01/2012 đến 30/6/2012

				Cột (19) là tổng số giải ngân các nguồn vốn kế hoạch năm 2012 từ 01/01/2012 đến 30/6/2012

				Cột (20) là tổng số giải ngân nguồn vốn NSNN kế hoạch năm 2012 từ 01/01/2012 đến 30/6/2012

				Cột (21) là giải ngân phần vốn NSNN trong nước kế hoạch năm 2012 từ 01/01/2012 đến 30/6/2012

				Cột (22) là giải ngân phần vốn NSNN nước ngoài kế hoạch năm 2012 từ 01/01/2012 đến 30/6/2012

				Cột (23) là tổng số khối lượng thực hiện các nguồn vốn kế hoạch năm 2012 từ 01/01/2012 đến 31/12/2012

				Cột (24) là tổng số khối lượng thực hiện nguồn vốn NSNN kế hoạch năm 2012 từ 01/01/2012 đến 31/12/2012

				Cột (25) là khối lượng thực hiện phần vốn NSNN trong nước kế hoạch năm 2012 từ 01/01/2012 đến 31/12/2012

				Cột (26) là khối lượng thực hiện phần vốn NSNN nước ngoài kế hoạch năm 2012 từ 01/01/2012 đến 31/12/2012

				Cột (27) là tổng số giải ngân các nguồn vốn kế hoạch năm 2012 từ 01/01/2012 đến 31/01/2013

				Cột (28) là tổng số giải ngân nguồn vốn NSNN kế hoạch năm 2012 từ 01/01/2012 đến 31/01/2013

				Cột (29) là giải ngân phần vốn NSNN trong nước kế hoạch năm 2012 từ 01/01/2012 đến 31/01/2013

				Cột (30) là giải ngân phần vốn NSNN nước ngoài kế hoạch năm 2012 từ 01/01/2012 đến 31/01/2013

				Cột (31) là tổng nhu cầu các nguồn vốn năm 2013

				Cột (32) là nhu cầu vốn NSNN năm 2013

				Cột (33) là nhu cầu phần vốn NSNN trong nước năm 2013

				Cột (34) là nhu cầu phần vốn NSNN nước ngoài năm 2013

				Cột (35) là ghi chú các nội dung khác
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10.TPCP-DP

		Biểu số 10																																																										Tỉnh, thành phố ……….

		TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN NGUỒN VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ KẾ HOẠCH NĂM 2012 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2013

																																																						Đơn vị: Tỷ đồng

		TT		Tên công trình, dự án		Địa điểm XD		Năng lực thiết kế		Thời gian KC-HT		Quyết định đầu tư						Quyết định đầu tư 
điều chỉnh						Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2011				Khối lượng thực hiện từ KC đến 31/12/2011				Giải ngân từ KC đến 31/01/2012				Kế hoạch
năm 2012				Thực hiện từ 1/1/2012
đến 30/6/2012								Ước thực hiện cả năm 2012								Dự kiến kế hoạch 2013				Ghi chú

																																								Khối lượng thực hiện từ 1/1/2012
đến 30/6/2012				Giải ngân từ 1/1/2012
đến 30/6/2012				Khối lượng thực hiện năm 2012				Giải ngân năm 2012

												Số quyết định		TMĐT		Trong đó: phần sử dụng TPCP		Số quyết định		TMĐT		Trong đó: phần sử dụng TPCP		Tổng số		Trong đó: TPCP		Tổng số		Trong đó: TPCP		Tổng số		Trong đó: TPCP		Tổng số		Trong đó: TPCP		Tổng số		Trong đó: TPCP		Tổng số		Trong đó: TPCP		Tổng số		Trong đó: TPCP		Tổng số		Trong đó: TPCP		Tổng số		Trong đó: TPCP

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30

				TỔNG SỐ

		I		Ngành………

		1		Dự án ...

		2		Dự án ...

				………..

		II		Ngành…………

		1		Dự án ...

		2		Dự án ...

				………..

				Giải thích thông tin ghi các cột:

				Cột (1) là số thứ tự

				Cột (2) là tên các dự án, phân theo các ngành, lĩnh vực hoặc chương trình cụ thể

				Cột (3) là địa điểm xây dựng

				Cột (4) là năng lực thiết kế

				Cột (5) là thời gian khởi công - hoàn thành theo quyết định đầu tư

				Cột (6) là số quyết định đầu tư ban đầu, ghi rõ số, kí hiệu và ngày, tháng, năm ban hành

				Cột (7) là tổng mức đầu tư của dự án theo quyết định đầu tư ban đầu

				Cột (8) là phần sử dụng vốn trái phiếu chính phủ (TPCP) trong tổng mức đầu tư theo quyết định đầu tư ban đầu

				Cột (9) là số quyết định đầu tư điều chỉnh (nếu có), ghi rõ số, kí hiệu và ngày, tháng, năm ban hành (nếu điều chỉnh bằng nhiều quyết định đầu tư, ghi đầy đủ tất cả số quyết định đầu tư đã điều chỉnh)

				Cột (10) là tổng mức đầu tư điều chỉnh (nếu có) cuối cùng của dự án

				Cột (11) là phần sử dụng vốn trái phiếu chính phủ (TPCP) điều chỉnh cuối cùng (nếu có) trong tổng mức đầu tư (trong đó ghi chú rõ điều chỉnh tăng quy mô dự án là bao nhiêu so với tổng mức đầu tư ban đầu)

				Cột (12) là lũy kế các nguồn vốn bố trí cho dự án đến 31/12/2011 (bao gồm số vốn ứng trước các năm sau chưa hoàn trả trong kế hoạch, nếu dự án được ứng trước ghi thêm số ứng trước vào cột ghi chú)

				Cột (13) là lũy kế vốn TPCP bố trí cho dự án đến 31/12/2011 (bao gồm số vốn trái phiếu Chính phủ ứng trước các năm sau chưa hoàn trả trong kế hoạch, nếu dự án được ứng trước ghi cụ thể số vốn ứng trước vào cột ghi chú)

				Cột (14) là khối lượng thực hiện dự án từ khởi công đến 31/12/2011

				Cột (15) là khối lượng thực hiện phần sử dụng vốn TPCP từ khởi công đến 31/12/2011

				Cột (16) là giải ngân các nguồn vốn từ khởi công đến 31/01/2012 (bao gồm cả giải ngân số vốn ứng trước các năm sau chưa hoàn trả trong kế hoạch, ghi rõ số giải ngân phần ứng trước trong cột ghi chú)

				Cột (17) là giải ngân phần vốn TPCP từ khởi công đến 31/01/2012 (bao gồm cả giải ngân số vốn TPCP ứng trước các năm sau chưa hoàn trả trong kế hoạch, ghi rõ số giải ngân TPCP ứng trước trong cột ghi chú)

				Cột (18) là tổng số các nguồn vốn bố trí kế hoạch năm 2012

				Cột (19) là kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2012

				Cột (20) là khối lượng thực hiện các nguồn vốn của từng dự án từ 1/1/2012 đến 30/6/2012

				Cột (21) là khối lượng thực hiện phần vốn TPCP kế hoạch năm 2012 từ 1/1/2012 đến 30/6/2012

				Cột (22) là giải ngân từng dự án từ các nguồn vốn từ 1/1/2012 đến 30/6/2012

				Cột (23) là giải ngân phần vốn TPCP kế hoạch năm 2012 từ 1/1/2012 đến 30/6/2012

				Cột (24) là lũy kế khối lượng thực hiện từng dự án từ các nguồn vốn từ 1/1/2012 đến hết năm 2012

				Cột (25) là khối lượng thực hiện phần vốn TPCP kế hoạch năm 2012 từ 1/1/2012 đến hết năm 2012

				Cột (26) là lũy kế giải ngân từng dự án từ các nguồn vốn từ 1/1/2012 đến hết năm 2012

				Cột (27) là lũy kế giải ngân phần vốn TPCP kế hoạch năm 2012 từ 1/1/2012 đến hết năm 2012

				Cột (28) là nhu cầu các nguồn vốn cho từng dự án năm 2013

				Cột (29) là nhu cầu vốn TPCP cho từng dự án năm 2013

				Cột (30) ghi chú
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11. TƯV

		Biểu số 11																Tỉnh, Thành phố:……………

		DANH MỤC CÁC DỰ ÁN TẠM ỨNG VỐN NGUỒN HỖ TRỢ MỤC TIÊU VÀ SỐ THU HỒI TRONG KẾ HOẠCH NĂM 2012

		Đơn vị: Tỷ đồng

		STT		Danh mục		Tổng số 
tạm ứng đến tháng 6/2012		Số tạm ứng 
chưa hoàn trả (đến tháng 6/2012)		Nội dung và văn bản ứng vốn liên quan				Số đề nghị
 thu hồi trong kế hoạch năm 2013		Số còn lại
 phải thu hồi các năm sau		Nguồn thu hồi

										Số Công văn
 (của Chính phủ, Bộ KH, Bộ TC)		Nội dung 
(nội dung chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước)

		1		2		3		4		5		6		7		8=4-7		9

				Tỉnh …

				Dự án/ công trình …





12.No XDCB

		Biểu số 12																								Tỉnh, thành phố . . . . . . . .

		NỢ XÂY DỰNG CƠ BẢN NGUỒN VỐN NSNN DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ

																												Đơn vị: Tỷ đồng

		TT				Địa điểm 
xây dựng		Năng lực
thiết kế		Thời gian KC-HT		Quyết định đầu tư						Tổng dự toán được duyệt		Đã thực 
hiện đến 31/12/2011		Đã thanh toán đến 31/12/2011		Đã bố trí kế hoạch 2012 (để thanh toán nợ)		Kế hoạch năm 2013		Số nợ còn lại		Ghi chú

												Số quyết định		TMĐT

														Tổng số		Trong đó: vốn ĐTPT nguồn NSNN

				TỔNG SỐ

		I		Nợ XDCB từ nguồn ngân sách theo kế hoạch nhà nước giao

		A		Ngành Giao thông

				Dự án hoàn thành

		1		- Dự án …

		2		- Dự án …

				Dự án chuyển tiếp:

		1		- Dự án .......

		2		- Dự án .......

		B		Ngành Nông nghiệp, thủy lợi

		1		- Dự án …

		2		- Dự án …

				Dự án chuyển tiếp:

		1		- Dự án .......

		2		- Dự án .......

		C		Ngành ….

				(Ghi tương tự như trên)

		II		Nợ XDCB từ nguồn vay kho bạc nhà nước và các khoản nợ XDCB từ nguồn ngân sách khác

		1		- Dự án .......

		2		- Dự án .......






